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CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU
I.  Lý do và sự cần thiết ĐIỀU CHỈNH quy hoạch:

1.  Lý do và sự cần thiết 

Khu Công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á (diện tích 635ha) nằm trong tổng thể quy hoạch chung khu cảng Đông Nam Á Long An, Trung tâm thương mại và khu đô thị huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (diện tích 1.935ha); được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 trước đây do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng A.C.M và Công ty Vina Capital Group làm chủ đầu tư. Trong đó, khu công nghiệp Đông Nam Á (diện tích 396ha) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp Việt Nam tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 và văn bản số 463/TTg-KTN ngày 28/3/2013.

Dự án đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt theo quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 với quy mô diện tích đất 635 ha và cơ cấu quy hoạch sử dụng đất như sau:

· Đất Công Nghiệp:


 181,40 ha
 (28,57%)

· Đất kho tàng:



   29,04 ha 
   (4,57%)

· Đất trung tâm điều hành dịch vụ:
   14,50 ha
   (2,28%)

· Đất dịch vụ:



   81,39ha 
 (12,81%)

· Đất công trình kỹ thuật đầu mối:
     6,40 ha 
   (1,10%)

· Đất bến bãi:



     8,84 ha
   (1,39%)

· Đất giao thông:


 134,19 ha 
 (21,13%)

· Đất cây xanh, mặt nước:

 155,72 ha 
 (24,53%)

· Đất dự trữ:



   23,52 ha 
   (3,71%)

· Tổng cộng:



 635,00 ha   (100%)
       Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An được UBND tỉnh đồng ý cho kế thừa các hồ sơ, tài liệu, thủ tục pháp lý của dự án đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An từ Công ty TNHH Thương mại Xây dựng A.C.M và Công ty Vina Capital Group tại văn bản số 3069/UBND-KT ngày 11/8/2016 và Công ty TNHH Dịch vụ công nghiệp Cảng Long An được UBND tỉnh đồng ý cho đầu tư khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 778/QĐ-UBND ngày 13/3/2018.
Sau một thời gian dự án thu hút được một số nhà đầu tư tuy nhiên theo thời gian, đồ án quy hoạch xây dựng không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, các nhà đầu tư cần điều chỉnh lại quy hoạch Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á để phù hợp định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đã được phê duyệt; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo triển khai xây dựng đồng bộ, kết nối hạ tầng thông suốt với tuyến đường tỉnh 830 đang được nâng cấp và hệ thống Cảng Long An; tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, khai thác sử dụng đất có hiệu quả. Các nội dung điều chỉnh trong quy hoạch Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á gồm: tính chất, phân khu chức năng, cơ cấu quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhưng vẫn đảm bảo tổng diện đất Khu công nghiệp là 396ha và Khu dịch vụ là 239ha, phù hợp với Công văn số 463/TTg-KTN ngày 28/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Long An.
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Việc điều chỉnh quy hoạch đã được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương tại văn bản số 596/UBND-KT ngày 08/02/2018. 

Việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch này nhằm trình UBND tỉnh Long An hủy bỏ Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp và dịch vụ Bắc Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Việc điều chỉnh tổng thể tạo tiền đề phát huy hiệu quả quy hoạch, đầu tư các dự án trong khu Công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á, khu Cảng Long An…. tạo sức lan tỏa, động lực phát triển kinh tế xã hội rất lớn đối với huyện Cần Giuộc và các địa phương lân cận.
Khu nhà ở công nhân di dời ra khỏi khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á để phù hợp với tổng thể quy hoạch chung. Khu nhà ở công nhân được bố trí ở khu đất ở tái định cư (21ha) ở phía Tây Nam hay khu dân cư, tái định cư (110ha) ở phía Tây Bắc khu côn nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á.
* Thuận lợi: Khu Công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á còn nằm trong tổng thể quy hoạch chung của khu vực đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt và cũng là 1 khu công nghiệp tập trung mới của tỉnh Long An nằm trong “Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015” của Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số: 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006.

Là vùng phát triển đô thị, công nghiệp tổng hợp; vùng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao; trong đó thế mạnh là công nghiệp và dịch vụ cảng.

Là đầu mối giao thông đường thủy và đường bộ có khả năng lưu thông vận tải hàng hóa cao và thuận tiện kết nối với các vùng tỉnh, thành lân cận.

        Theo quy hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội đã duyệt, huyện Cần Giuộc được đánh giá là vùng phát triển công nghiệp – đô thị từ thành phố Hồ Chí Minh về Long An. Thị trường tiêu thụ hàng hóa chính của huyện là TP. HCM nên huyện có nhiều ưu thế trong các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kho vận…
* Khó khăn: Cơ sở hạ tầng trong khu quy hoạch chưa phát triển đồng bộ, chưa có mạng lưới cấp nước, thoát nước lớn trong khu vực do đó phải từng bước đầu tư xây dựng lớn.
2.  Mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch.

· Hình thành một khu công nghiệp với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài góp phần  phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh Long An và huyện Cần Giuộc.

· Giải quyết việc làm cho người lao động.

· Xác định tính chất, quy mô, tổ chức không gian kiến trúc & xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu vực 635 ha .

· Tạo cơ sở pháp lý về mặt quản lý đất đai, quản lý các công trình xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt. 

· Đảm bảo dự hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững của Khu công nghiệp.

· Phát triển một khu công nghiệp, đáp ứng tốt các điều kiện về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Khu này nối kết hoà hợp với các dự án lân cận được pháp lý hóa, tạo thành một tổng thể thống nhất trong toàn ranh dự án.
· Đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn quy hoạch, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành nhằm cung cấp các công trình dịch vụ tiện ích và công viên cây xanh phục vụ khu công nghiệp.
II. các căn cứ lập quy hoạch 

3.  Các cơ sở pháp lý:

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Thông tư số: 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

· Công văn số 463/TTg- KTN ngày 28/3/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phương án điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh Long An.

· Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND Tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Cảng Đông Nam Á , Trung tâm thương mại và Khu đô thị - huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìa đến năm 2030.

· Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND Tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020 và tầm nhìa đến năm 2030.
· Văn bản số 3069 UBND-KT ngày 11/8/2016 về việc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An kế thừa các hồ sơ pháp lý dự án đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An.
· Thông báo số 3884/TB-SXD ngày 25/12/2017 thông báo nội dung cuộc họp về việc góp ý đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu cảng Đông Nam Á Long An và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á tại xã Tân Tập và xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

· Văn bản số 596 UBND-KT ngày 08/02/2018 về việc chủ trương điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á, huyện Cần Giuộc.
· Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND Tỉnh Long An về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư khu công nghiệp dịch vụ Đông Nam Á Long An với quy mô dự án 239 ha
· Kết luận số 255/KT-HĐND ngày 05/6/2018 của HĐND tỉnh Long An về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp và dịch vụ  Đông Nam Á, xã Phước Vĩnh Đông và xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

· Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Long An về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp và dịch vụ  Đông Nam Á.

· Quyết định số 30/BXD-QHKT ngày 17/7/2018 của Bộ Xây Dựng về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp và Dịch vụ Đông Nam Á, xã Phước Vĩnh Đông và xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
4.  Các tài liệu số liệu:
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Đồ án Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
· Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu cảng Đông- Nam Á Long An, Trung tâm thương mại và khu đô thị huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung.
· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
· Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND Tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
· Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
· Quy hoạch tổng thể phát triển điện lực tỉnh Long An đến năm 2020.Quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Long An đến năm 2020 
· Các số liệu về dân số, hiện trạng sử dụng đất đai khu vực thiết kế thuộc các xã Phước Vĩnh Đông và Tân Tập, huyện Cần Giuộc.
· Các số liệu về địa chất thủy văn khu vực thiết kế và lân cận.

5.  Cơ sở bản đồ:

· Bản đồ đo đạc địa hình khu vực thiết kế TL 1/2000.

· Bản đồ địa chính TL 1/2000 do UBND huyện Cần Giuộc cấp.
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Bản đồ vùng huyện Cần Giuộc

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC THIẾT KẾ
II.  ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: 
1.  [image: image9.jpg]


Vị trí và ranh giới thiết kế: 
Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á nằm trong ranh giới hành chính của 2 xã Phước Vĩnh Đông và Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

- Phía Đông giáp sông Soài Rạp và khu Cảng Long An.
- Phía Bắc giáp sông Rạch Váng. 
- Phía Tây giáp rạch Heo và khu vực đô thị dự kiến.

- Phía Nam giáp đường tỉnh 830.

2.  Quy mô: 

[image: image10.jpg]


     Tổng diện tích 635ha thuộc 2 xã Phước Vĩnh Đông và Tân Tập, huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An.

· Đất thuộc xã Tân Tập khoảng 240 ha chiếm 37,8% diện tích khu quy hoạch.

· Đất thuộc xã Phước Vĩnh Đông khoảng 395 ha chiếm 62,2% diện tích quy hoạch.

Quan hệ kinh tế vùng: 

[image: image11.jpg]


- Khu CN và dịch vụ Đông Nam Á nằm liền kề Cảng Long An, Trung tâm Thương mại và Khu Đô thị, nằm bên bờ sông Soài Rạp, thuộc các xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây và Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nằm ở vị trí chiến lược phía Đông Bắc Khu vực ĐBSCL và phía Đông Nam TP.HCM.
- Khu CN và dịch vụ Đông Nam Á  nằm ở vị trí chiến lược gần Đường Vành đai 4 và kề HL.19 (đường Tỉnh 830) mà cả hai cuối con đường này đều có cảng trên sông Soài Rạp. Hiện tại, có 6 con đường chính cả trực tiếp và gián tiếp nối liền với vị trí của dự án bao gồm: Đường trục Bắc Nam, Tỉnh lộ 50, Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 835, HL.19 (đường Tỉnh 830) và Đường Vành đai 4; những con đường này sẽ phục vụ một cách hiệu quả cho trong việc chuyên chở hàng hoá. 
- Khoảng 1 phần 4 khu vực thiết kế nằm ở khu vực đất hoang, rừng đước, bần và dừa nước, khoảng 2 phần ba diện tích đang được sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất nông nghiệp. Nói chung, bề mặt diện tích là tương đối bằng phẳng, thấp thường xuyên bị ngập khi triều cường, có nhiều sông rạch trong đó có sông Soài Rạp có độ sâu tương đối ổn định, thuận tiện cho việc tàu thuyền ra vào. 

3. Điều kiện tự nhiên : 

3.1. Khí hậu:

Khu vực xây dựng khu công nghiệp và dịch vụ nằm trong địa bàn tỉnh Long An giáp với TP.Hồ Chí Minh về phía Đông Nam nên mang đầy đủ các yếu tố khí tượng đặc trưng của khu vực TP.Hồ Chí Minh được thống kê tổng hợp tại trạm khí tượng Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) cách vị trí xây dựng khoảng 30km về phía Tây Bắc. Theo số liệu của trạm này, các đặc điểm về điều kiện khí tượng như sau:


* Chế độ gió: Khu vực xây dựng tồn tại 3 hệ thống gió chính:



+ Gió Đông Bắc – Bắc từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. 



+ Gió Đông Nam – Nam từ tháng 2 đến tháng 5.



+ Gió Tây Nam từ tháng 6 đến tháng 10.


Vận tốc gió bình quân là 3.38m/s; Vận tốc gió bình quân lớn nhất là 19.75m/s; vận tốc gió lớn nhất đo được là 36m/s (tháng 6/1972) theo hướng Tây Tây Nam.


* Mưa:


Gồm có 2 mùa: Mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10.
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Lượng mưa năm: Lượng mưa trung bình năm là 1,908.3mm. Số ngày mưa trung bình trong năm là 159 ngày. Lượng mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10 (từ 100÷300 mm/tháng). Các tháng giữa mùa mưa có số ngày mưa xấp xỉ nhau (trên 20 ngày/tháng). Các tháng mùa khô có lượng mưa rất nhỏ (dưới 50 mm/tháng), số ngày mưa từ 1 ÷ 7 ngày/tháng.


* Nhiệt độ không khí:



+ Nhiệt độ trung bình năm là 27°C.



+ Nhiệt độ trung bình thấp nhất không dưới 25°C.



+ Nhiệt độ trung bình cao nhất không quá 29°C.


* Bão:


Tại khu vực TP.Hồ Chí Minh – Long An rất ít bão, nếu có chỉ tập trung xuất hiện vào tháng 10, tháng 11 với cường độ không lớn, vận tốc dưới 20m/s.


* Độ ẩm không khí:


Trong năm độ ẩm tương đối trung bình các tháng mùa mưa cao hơn các tháng mùa khô.


-  Từ tháng 5 đến tháng 11 độ ẩm tương đối trung bình từ 80% ÷86%, cao nhất là tháng 9 đạt trên 86%.


- Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, độ ẩm tương đối trung bình từ 71%÷78%, trong đó tháng 2, tháng 3 thấp nhất là 71%.


- Độ ẩm tối cao trung bình các tháng đều đạt trên 90%, các tháng mùa mưa đạt từ 91% đến 96%.


- Độ ẩm tối thấp trung bình từ 43%÷64%.

3.2. Thủy văn:

- Nguồn xâm nhập mặn vào lãnh thổ Long An chủ yếu là từ biển Đông qua cửa Soài Rạp do chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều. Triều biển Đông tại cửa sông Soài Rạp có biên độ lớn từ 3,5 – 3,9m. Quá trình xâm nhập mặn ngày càng sâu vào nội địa và thời gian cũng dài hơn. Nguyên nhân là do hoạt động mạnh của thủy triều, gió chướng, lượng mưa thượng nguồn ít và nhất là khai thác nước mặt khá nhiều vào mùa kiệt. 

- Nguồn nước ngầm phân bố trên địa bàn huyện không đều, vùng Thượng có trữ lượng khá, vùng Hạ trữ lượng ít. Tầng nước ở độ sâu 180m - 300m. Chất lượng nước kém, hàm lượng sắt từ 7-20 mg/l, hàm lượng muối khoảng 400mg/l, độ cứng 300 mg/l. Do vậy, việc khai thác nguồn nước ngầm cho mục đích sinh hoạt phải qua xử lý khá tốn kém.

- Huyện Cần Giuộc nói chung và khu Đông Cần Giuộc nói riêng có hệ thống sông rạch khá chằng chịt bao gồm sông Kinh, sông Giồng, sông Rạch Váng, rạch Cầu Đúc, sông Ông Kiệt, v.v…và hai sông lớn nhất là sông Cần Giuộc và sông Soài Rạp, tạo thành hệ thống giao thông thủy thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa.

- Sông Cần Giuộc kéo dài từ ngã ba kênh Cây Khô đến ngã ba sông Soài Rạp với tổng chiều dài 35,5 km. Bề rộng trung bình tại Cần Giuộc khoảng 200m đến 400m, độ sâu trung bình khoảng 7m-8m ở xã Long Hậu, độ sâu khoảng 12m-14m tại xã Tân Tập, Phước Lại.

3.3. Địa chất công trình:
- Địa chất trong khu vực của huyện Cần Giuộc khá phức tạp. Từ nhóm đất phù sa thông thường đến đất phù sa nhiễm phèn, phù sa nhiễm mặn và đất phèn. Các vạt đất chịu ảnh hưởng của triều thuộc vùng Hạ của huyện Cần Giuộc thường bị nhiễm mặn trong mùa khô, đất phát triển kém và bên dưới có vật liệu sinh phèn, và vài nơi là đất phèn hoạt động hoặc đất phù sa có nền phèn; trong khi các nhóm đất phù sa phát triển khá (Tropaquepst) thì phân bố lớn tại các xã thuộc vùng Thượng của huyện như Phước Lý, Phước Hậu, Mỹ Lộc, Trường Bình…

- Tính chất thay đổi theo vật liệu phát sinh từ nguồn mẫu chất là trầm tích, ở những vạt đất phèn tiềm tàng (Sufaquents) hoặc phù sa có nền phèn tiền tàng (Sulfic Hyquents) phân bố chủ yếu ở các xã vùng Hạ dọc theo sông Cần Giuộc, Nhà Bè, nơi có địa hình thấp và chịu ảnh hưởng bởi nguồn nước từ sông nên đất kém phát triển, nền đất yếu. Các vật liệu sinh phèn (sulfidic) vẫn hiện diện trong đất với độ sâu khác nhau. Vài nơi do những tác động của con người trong quá trình sử dụng đất nên các vật liệu sinh phèn bị oxy hóa để tạo thành đất phèn hoạt động hoặc chất phù sa có nền phèn xuất hiện trong khoảng 50cm -100cm tính từ mặt đất. Trong những vùng đất này thì độ chua trong đất khá cao cùng với sự sinh ra của các độc chất Fe., Al di động trong dung dịch đất.

- Địa chất trong khu vực của Huyện Cần Giuộc đều thuộc nhóm trầm tích phù sa trẻ (Holocene) với 3 biểu loại trầm tích sông – đầm lầy, trầm tích sông – biển và trầm tích sông - đồng lụt.
Trầm tích huyện Cần Giuộc

	STT
	Đơn vị trầm tích
	Diện tích (ha)

	1
	Trầm tích sông – đầm lầy
	10.924

	2
	Trầm tích sông – biển
	6.869

	3
	Trầm tích sông- đồng lụt
	4.149


(Nguồn Trung tâm Quan trắc & Dịch vụ Kỹ thuật Môi Trường)
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4. Hiện trạng sử dụng đất:

Tổng diện tích tự nhiên là 635 ha, thuộc 2 xã Tân Tập và Phước Vĩnh Đông. Trong đó thuộc xã Tân Tập là khoảng 240 ha, thuộc xã Phước Vĩnh Đông 395 ha.

Tổng diện tích đất quy hoạch khu CN và dịch vụ Đông Nam Á  là 635 ha trong đó :

- Đất thổ cư


:     7,2792 ha
-    1,15 %

- Đất san lấp


:   11,8014 ha
-     1,86%

- Đất sản xuất kinh doanh
:     2,4719 ha
-     0,39%

- Đất hoang, dừa nước
:   74,1000 ha-   11,67 %

-  Đất sông rạch, ao hồ
:   72,3763 ha-   11,40 %

- Đất nuôi trồng thủy sản
: 374,3143 ha
-   58,95 %

-  Đất tôn giáo


:     0,1967 ha
-     0,03 %

-  Đất nghĩa địa

:     1,9982 ha
-     0,31 %

- Đất giao thông

:   90,4620 ha
-    14,24 %

- Tổng



:         635 ha
      100%

5. Hiện trạng nhà ở và các công trình công cộng:

Hiện trong khu vực có khoảng 2.341 căn nhà (94 căn nhà tole, 2.247 căn nhà gạch). Nhà ở chủ yếu tập trung dọc theo tuyến đường liên xã và khu vực phía bắc gần sông Rạch Váng. Khoảng 30% nhà ở rải rác trong đồng, loại nhà này phát triển nhiều trong thời gian gần đây khi người dân tự xây dựng nhà ở trên các vuông tôm. 
Trong khu đất quy hoạch thuộc xã Phước Vĩnh Đông có 1 khu Thánh Thất Cao Đài ở phía bắc, nằm kề đường liên xã và sông Rạch Váng
6. Hiện trạng kinh tế – xã hội :

Các xã trong khu vực quy hoạch thuộc diện các xã vùng sâu, vùng xa và là các xã nghèo của huyện Cần Giuộc. Cơ cấu kinh tế của các xã hiện chủ yếu là nông nghiệp –dịch vụ và công nghiệp; trong đó nông- ngư nghiệp chiếm trên 80% tổng thu nhập của các xã. Nông nghiệp chủ yếu là lúa 1 và 2 vụ nhờ mưa. Năng suất lúa đạt thấp. 

Trong những năm gần đây, phong trào chuyển đổi sang nuôi tôm đã phát triển trên diện rộng. Đã có khoảng ½ số hộ trong khu vực chuyển đổi sang nuôi tôm sú. Một số gia đình đã giàu lên nhờ nuôi tôm. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn gặp khó khăn do rủi ro, vốn ít. Theo đánh giá của UBND  xã Tân Tập và Phước Vĩnh Đông, khoảng 50% hộ nuôi tôm có lãi, 10% hoà vốn và khoảng  30 - 35% số hộ bị thua lỗ. Các ngành khác như chăn nuôi gia súc gia cầm có số lượng không đáng kể.

Trong khu vực có khoảng 55 cơ sở dịch vụ buôn bán vật liệu xây dựng, tạp hoá, ăn uống, giải khát, thức ăn tôm, vận tải (xe ôm, ghe, đò.v.v…). Các cơ sở này có quy mô nhỏ chỉ 1-2 lao động /cơ sở. 

Hiện nay có khoảng 440 hộ dân (khoảng 200 hộ thuộc xã Tân Tập, 240 hộ thuộc xã Phước Vĩnh Đông) hiện đang sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thuỷ sản. 

Trong tổng số dân cư, dân làm nông nghiệp và ngư nghiệp chiếm khoảng 85%, dân phi nông nghiệp chủ yếu là buôn bán, dịch vụ (hành chính, giáo dục, xây dựng, giao thông- vận tải .v.v…) chiếm khoảng 15%.

Do nông nghiệp có thời vụ nên tình  trạng nửa thất nghiệp xảy ra đối với một bộ phận dân nghèo, ít đất. Một số thanh niên trong khu vực hiện tìm việc làm thời vụ tại T.P Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. 

3.  Hiện trạng hệ thống kỹ thuật hạ tầng:

3.1. Giao thông :

a) Giao thông đường bộ: 

Hiện nay phía nam khu vực có các tuyến đường như HL.19 là tuyến nối thông  khu cảng Long An với QL.50, QL.1A và HL.12 v.v. 

 Tuyến đường nội bộ từ HL.19 vào bến Cảng Long An.
 Tuyến đường liên xã Tân Tập-Phước Vĩnh Đông. 

 Hệ thống giao thông nội bộ chưa được xây dựng.

Nhận xét về hiện trạng giao thông:

Hiện trạng khu vực nghiên cứu có tuyến đường 830 ngang qua, đây là tuyến đường được xem là quan trọng nhất trong khu vực, giúp tăng khả năng kết nới với các khu vực lân cận. Trong sơ đồ định hướng giao thông của tỉnh Long an, tuyến 830 sẽ kết nối với đường vành đai 4 thông qua đường Tân Lâp – Long Hậu (tuyến đường quan trọng của vùng thành phố Hồ Chí Minh), tăng khả năng kết nối của khu vực nghiên cứu với các khu công nghiệp quan trọng khác như: KCN Long Hậu, KCN Hiệp Phước.

Ngoài tuyến Tân Lập – Long Hậu giúp khu vực nghiên cứu kết nối với đường vành đai 4 thì tại đây còn còn có tuyến đường sắt kết nối trực tiếp với đường vành đai 4 thuận tiện cho việc phát triển lĩnh vực dịch vụ kho vận (logistics). 

Ngoài ra, việc tiếp giáp với sông Soài Rạp cũng là yếu tố thuận lợi để tăng khả năng kết nối của khu vực nghiên cứu với khu vực xung quanh và quốc tế.

b). Giao thông thủy :
w Đường thủy nội địa: khu vực này có thế mạnh về giao thông thủy. Tuyến đường thủy từ sông Vàm Cỏ ® sông Cần Giuộc ® sông Soài Rạp ® ra biển.  Hiện tại  khả năng thông thuyền và xà lan từ 100 tấn ÷ 500 tấn, có thể coi là cửa ngõ của vùng ĐBSCL với vùng KTTĐPN, trong đó nhánh sông Vàm Cỏ Tây với chiều dài 149,5km, nơi rộng nhất 147m và nơi hẹp nhất 83m đã tiến sâu vào vùng Đồng Tháp Mười. Nhánh sông Vàm Cỏ Đông có chiều dài 156,2km, nơi rộng nhất 187m và nơi hẹp nhất 89m nối vùng Đức Hoà, Đức Huệ và một số huyện của Tỉnh Tây Ninh và các Tỉnh vùng ĐBSCL qua 2 tuyến đường thủy quốc gia : TPHCM - Kiên Lương, TP.HCM - Cà Mau.

Ngoài ra có tuyến sông Rạch Cát, chảy song song với QL.50 nối 2 huyện Cần Đước và Cần Giuộc, đồng thời là đoạn yết hầu của 2 tuyến đường thủy nội địa quan trọng từ TP.HCM đi Kiên Lương và Cà Mau.

3.2. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng :

a). Địa hình:

Khu vực xây dựng có địa hình thấp, nhiều kinh rạch nhỏ, cao độ địa hình trung bình 1,14m. Đất đai chủ yếu là đất nuôi trồng thủy sản, đất hoang, dừa nước, ao v.v… thường ngập nước.

Sông Soài Rạp là sông lớn với bề rộng > 1400m và sâu > 3.0m. Sông chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều không đều. Ngoài ra trong khu xây dựng còn có các sông Rạch Váng, sông Đồng An, các rạch Chiêm, Rạch Bà Đăng, Rạch Vòng v.v… tạo thành mạng lưới sông rạch thuận lợi cho giao thông đường thủy và thoát nước mặt.

*Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với khu vực lập quy hoạch
       Khu vực nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu một cách sâu sắc các hiện tượng như: ngập triều, xâm nhập mặn, thay đổi hình thái bờ sông đang diễn ra nhanh chóng. 

*Giải pháp đáp ứng tác động biến đổi khí hậu
      Phát triển hạ tầng kỹ thuật, di dời và xây dựng các khu vực dân cư bị ngập nước các khu vực ven sông kênh, rạch không có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đến các vị trí mới để đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất. 

      Tăng cường công tác bảo vệ các công trình ven sông: bảo vệ, xây dựng các tuyến đê, tăng cường quản lý ven bờ, tôn cao đất đai (+2,5m) và bảo vệ các công trình ven sông như các cảng, khu kho bãi, khu công nghiệp,…đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. 
b). Thoát nước : 

Do chưa có xây dựng tập trung nên hiện tại nước mưa đang chảy theo địa hình tự  nhiên xuống ruộng và sông rạch .

3.3. Cấp nước :

Trong khu vực hiện chưa được cấp nước sạch. Nguồn nước sinh hoạt trong khu vực chủ yếu là nước ngầm mạch nông do các gia đình, cơ sở sản xuất và dịch vụ tự khoan, đào giếng để tự cấp riêng. Các giếng đóng gia đình ở độ sâu  30-40m. Nước được bơm trực tiếp vào sử dụng mà không qua xử lý. Nước mưa là nguồn nước được sử dụng chính cho sinh hoạt. Người dân sử dụng chum, vại để tích trữ nước. Tuy nhiên đây là nguồn hạn chế.

Hiện tại trong khu vực chưa có hệ thống cấp nước. Tuy nhiên, theo dự án cấp nước của tỉnh đã được phê duyệt, khu vực này sẽ được cấp nước bằng tuyến ống 500 chạy dọc theo HL.19 đến.

3.4. Cấp điện :

  Hiện tại trong khu vực đã có hệ đường dây trung thế 15KV từ trạm Cần Giuộc đến và các tuyến hạ thế 0,4 KV chạy dọc theo HL.19, đường liên xã… Mạng lưới điện hạ thế đã trải rộng tới các hộ tiêu dùng trong khu vực quy hoạch.

3.5. Môi trường :

· Nước bị nhiễm mặn.

· Đất nhiễm phèn nặng

· Thiếu nước ngọt cho sinh hoạt 

· Nhiều hộ dân vẫn còn dùng xí cầu.

· Mồ mả được chôn cất trong vườn nhà ở. 

III.  Đánh giá tổng hợp 

  + Thế mạnh :

· Nằm trong Vùng phía nam TP.HCM, vùng kinh tế trọng điểm Long An là vùng đất có lịch sử phát triển lâu đời và là nơi tập trung phần lớn các nguồn nội lực làm đầu tàu lôi kéo sự phát triển kinh tế chung cho toàn tỉnh.

· Nằm kề khu đô thị công nghiệp cảng Hiệp Phước và trục phát triển Bắc-nam của TP.HCM.

· Nằm kề đường vành đai 4, là trục sẽ phát triển các khu CN và đô thị mới của vùng TP.HCM và vùng KTTĐPN.

· Nằm ở vị trí chiến lược giữa Đường Vành đai 4 và HL.19 mà cả hai cuối con đường này đều nằm tại vị trí nối ra sông Soài Rạp. Hiện tại, có 6 con đường chính cả trực tiếp và gián tiếp nối liền với vị trí của dự án bao gồm: Đường trục Bắc Nam, Tỉnh lộ 50, Quốc lộ 1, Tỉnh lộ 835, HL.19 và Đường Vành đai 4; những con đường này sẽ phục vụ cảng và khu CN một cách hiệu quả cho trong việc chuyên chở và quá trình bốc dỡ hàng hoá. 

· Là một khu đất còn rất hoang sơ, thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng mới. Sông rạch nơi đây cũng tạo nên một cảnh sắc đặc thù và cơ hội có thể nạo vét, mở rộng, đào hồ cảnh quan và lấy đất tôn nền .

· Có sông rạch lớn, thuận lợi cho việc tổ chức không gian đô thị mới gắn với cảnh quan thiên nhiên sông nước đặc trưng vùng Nam Bộ. Thuận lợi cho giải pháp thoát nước mưa của đô thị.

· Dự án đường Bắc Nam, cầu Phú Mỹ và các dự án xây dựng các khu đô thị mới lân cận sẽ gây áp lực ngày càng lớn cho quá trình phát triển.

      + Điểm yếu :

· Nền đất thấp và yếu nên phải đầu tư kinh phí lớn cho việc san lấp mặt bằng xây dựng, nền móng công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

· Hệ thống giao thông mới chỉ có một con đường là : HL.19 (đường tỉnh 830) nối từ QL.1A và QL.50. Hệ thống hạ tầng khác chưa phát triển.

· Nguồn cấp nước phải có đầu tư lớn. 

· Kinh phí lớn cho việc đầu tư xây dựng hệ thống cầu cống qua sông rạch.

· Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật rất hạn chế. Phần lớn chỉ trông chờ các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được nâng cấp. Các cơ sở hạ tầng khác xây dựng một cách tự phát, thiếu đồng bộ. Đây là sự cản trở lớn cho việc tạo các khu đất thuận lợi cho nhà đầu tư. 

       + Cơ hội :

· Xây dựng khu công nghiệp và dịch vụ hoàn toàn mới gắn với khu Cảng Long An và khu đô thị phía tây. Thúc đẩy quá trình đô thị hoá của Vùng và toàn tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, và làm thay đổi bộ mặt không gian cho khu vực. 

· Áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại và các phương pháp mới trong việc thiết kế quy hoạch, các công trình kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

· Kết nối phần đô thị mới phía nam TP.HCM với phần phát triển phía đông Long An qua các trục Bắc Nam trong chiến lược phát triển tổng thể vùng TP HCM, vùng tỉnh Long An đến năm 2020 hướng ra Biển Đông.

· Với các áp lực đang gia tăng về đất đai và hạ tầng tại T.P Hồ Chí Minh, nhiều nhà đầu tư đang hướng tới khu vực cửa ngõ này. Đây là thời cơ rất thuận lợi để khu vực này trở thành một trong các nguồn lực quan trọng của tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung.

         + Nguy cơ :

· Phá vỡ cảnh quan và mỗi trường sinh thái tự nhiên nếu phát triển quá nhanh và không hợp lý. 
· Dân cư tập trung nhanh gây khó khăn cho việc quản lý về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội…

· Không thực hiện đúng theo quy hoạch và tiến độ vì lý do thiếu nguồn tài chính, thiên tai, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh….

· Đó là nạn cò đất, mua đi bán lại quyền sử dụng đất vừa chia vụn quyền sử dụng đất vừa đẩy giá đất lên cao đang là trở ngại rất quan trọng trong việc hình thành các dự án lớn- đồng bộ.

CHƯƠNG III: BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 
IV.  tính chất 
Theo quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh

Là 1 trong các khu công nghiệp tập trung lớn gắn với Khu cảng Long An là khu sản xuất hiện đại, hỗn hợp đa năng với các ngành công nghiệp chính:

- Công nghiệp hóa dầu

- Công nghiệp nặng, cơ khí, đóng, sửa chữa tàu thuyền…

- Công nghiệp năng lượng.

- Công nghiệp sản xuất nguyên liệu cơ bản.

- Công nghiệp nhẹ và trung bình.

- Công nghiệp kỹ thuật cao.
Là trung tâm dịch vụ của vùng và khu vực bao gồm :

· Trung tâm đào tạo, dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật…

+ Dịch vụ cảng và sản xuất công nghiệp

· Dịch vụ cảng : quản lý, thông tin liên lạc, dịch vụ kho bãi, bốc xếp.

· Dịch vụ vận tải đường bộ.

· Dịch vụ xây dựng bảo trì, sửa chữa : hệ thống cảng, hạ tầng kỹ thuật.

· Dịch vụ pháp lý, thủ tục xuất nhập khẩu, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính, viễn thông vv…

V.  ĐỊNH HƯỚNG KHU CÔNG NGHIỆP

1. Ngành nghề khu công nghiệp:(396ha)
a. Công nghiệp ít ô nhiễm: Dệt kim (không giảm trọng); Gia công cơ khí: tiện, phai, hàn; Nhà kho, nhà trưng bày sản phẩm; May mặc; Gia công may giày thể thao; Sản xuất bao PP từ hạt nhựa.

b. Công nghiệp ô nhiễm trung bình: 

- Sản xuất hạt nhựa; 

- Hàng tiêu dùng: Sản xuất các loại nguyên liệu, hóa mỹ phẩm, sản xuất tơ sợi, dệt, sản xuất các sản phẩm gốm sứ, thủy tinh, sản xuất bao bì, in ấn bao bì offset, sản xuất đồ dùng giảng dạy, học tập, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể dục thể thao, đồ dùng gia đình, văn phòng phẩm; 

- Vật liệu xây dựng: Sản xuất vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, sản xuất vật liệu composite, vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt, vật liệu hỗn hợp thay gỗ, vật liệu chịu lửa, chất dẻo xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng từ sợi thủy tinh; 

- Nhựa gia dụng; 

- Sản xuất nước giải khát; Sản xuất bánh kẹo; Chế biến lương thực, thực phẩm; 

- Trạm trộn bê tông; 

- Cán nhôm sắt thép từ phôi nguyên liệu; 

- Sản xuất que hàn; 

- Cơ khí (không xi mạ): Sản xuất thiết bị phụ tùng máy nông lâm ngư nghiệp, thiết bị tưới tiêu, sản xuất các thiết bị phục vụ ngành dệt may, sản xuất các thiết bị xử lý nước thải, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí xây dựng, sản xuất và lắp ráp phụ tùng xe máy.

c. Công nghệ kỹ thuật cao:

- Công nghiệp điện tử, phương tiện thông tin, viễn thông: Sản xuất các loại công cụ thiết bị điện; Sản xuất các loại linh kiện, thiết bị thông tin viễn thông; Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử; Sản xuất các loại thiết bị điện gia dụng; Sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin; 

- Công nghiệp dược phẩm thiết bị y tế.

d. Các ngành công nghiệp khác: Sản xuất các loại phụ gia cho ngành in trên vải; In ấn gia công trên các vật liệu bao bì; 

2.  Khu dịch vụ công nghiệp:(239ha)
a. Các dịch vụ logistics chủ yếu:

-  Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, container;

-  Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;

-  Dịch vụ đại lý vận tải, đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa;

-  Dịch vụ tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển; lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics; xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; cho thuê và thuê mua container.

b. Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải: Vận tải hàng hải; vận tải thuỷ nội địa; vận tải hàng không; vận tải đường sắt; vận tải đường bộ; vận tải đường ống.

c. Các dịch vụ logistics liên quan khác: Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Dịch vụ bưu chính; Dịch vụ thương mại bán buôn; Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng; Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

VI.  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

A. Phương án được duyệt (quyết định số  2922/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp và dịch vụ Bắc Tân Tập huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Bảng quy hoạch sử dụng đất (phương án được duyệt)
	Số TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất công nghiệp
	181,40
	28,57

	2
	Đất kho tàng
	29,04
	4,57

	3
	Đất trung tâm điều hành dịch vụ
	14,50
	2,28

	4
	Khu dịch vụ
	81,39
	12,81

	4.1
	Đất thương mại + dich vụ
	20,02
	3,15

	4.2
	Đất y tế
	4,98
	0,78

	4.3
	Đất văn hóa, triển lãm, hội chợ
	9,69
	1,53

	4.4
	Đất chung cư công nhân
	16,14
	2,54

	4.5
	Đất ở chuyên gia
	30,56
	4,81

	5
	Đất công trình đầu mối
	6,40
	1,01

	6
	Đất bến bãi
	8,84
	1,39

	7
	Đất giao thông
	134,19
	21,13

	8
	Đất cây xanh , mặt nước
	155,72
	24,53

	9
	Đất dự trữ
	23,52
	3,71

	Tổng cộng
	635,0000
	100,00
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B. Phương án điều chỉnh.

Bảng quy hoạch sử dụng đất (phương án điều chỉnh)

	Khu Công Nghiệp Và Dịch Vụ Đông Nam Á (Diện tích 635 Ha)

	Stt
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nhà máy, kho tàng
	280,005
	44,09

	2
	Đất thương mại, dịch vụ
	146,125
	23,01

	3
	Đất công trình hành chính, dịch vụ
	16,90
	2,66

	4
	Đất văn hóa, triển lãm
	4,810
	0,75

	5
	Đất y tế
	1,070
	0,17

	6
	Đất giao thông
	89,25
	14,06

	7
	Đất các khu kỹ thuật
	6,890
	1,09

	8
	Đất cây xanh + mặt nước
	89,95
	14,17

	 
	Cây xanh
	79,49
	 

	 
	Mặt nước
	10,46
	 

	Tổng
	635,000
	100,00
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Phương án điều chỉnh lại quy hoạch Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á để phù hợp định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đã được phê duyệt; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo triển khai xây dựng đồng bộ, kết nối hạ tầng thông suốt với tuyến đường tỉnh 830 đang được nâng cấp và hệ thống Cảng Long An; tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, khai thác sử dụng đất có hiệu quả. Các nội dung điều chỉnh trong quy hoạch Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á gồm: tính chất, phân khu chức năng, cơ cấu quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhưng vẫn đảm bảo tổng diện đất Khu công nghiệp là 396ha và Khu dịch vụ là 239ha, phù hợp với Công văn số 463/TTg-KTN ngày 28/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Long An.
Hệ thống giao thông được phân bố phù hợp thuận tiên cho việc lưu thông giữa các phân khu, các trục đường thẳng góc kết nối với hạ tầng chính khu vực và liên kết với các khu lân cận. Hệ thống này là cơ sở để tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của toàn khu và định hình các khu chức năng:

- Các khu dịch vụ bố trí tại các trục đường giao thông chính;

- Khu vực xây dựng các nhà máy, kho tàng bố trí theo mạng đường giao thông chung của toàn khu;

- Hệ thống cây xanh phân tán trên các trục đường, cây xanh ven sông rạch tạo thành các hành lang cây xanh môi trường điều hòa vi khí hậu cho toàn khu vực;

- Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật bố trí kết hợp làm nơi xử lý chung cho khu công nghiệp và khu cảng, tận dụng địa hình tự nhiên của khu vực để có hướng thoát nước phù hợp nhất.Tận dụng khai thác quỹ đất công nghiệp.

1.  Các khu chức năng của khu công nghiệp và dịch vụ:
Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á có tổng diện tích 635ha được chia làm 2 khu vực. Trong đó:
   + Khu công nghiệp diện tích: 396ha (khu B và khu C)
   + Khu dịch vụ với diện tích  : 239ha ( Khu DV)

                                        Bảng tổng hợp sử dụng đất(396ha)

	Khu Công Nghiệp Đông Nam Á - Diện tích 396 Ha

	Stt
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nhà máy, kho tàng
	280,005
	70,71

	2
	Đất công trình hành chính, dịch vụ
	13,560
	3,42

	3
	Đất giao thông
	49,055
	12,39

	4
	Đất các khu kỹ thuật
	5,960
	1,51

	5
	Đất cây xanh + mặt nước
	47,42
	11,97

	 
	Cây xanh
	41,50
	 

	 
	Mặt nước
	5,92
	 

	Tổng
	396,000
	100,00


                                         Bảng tổng hợp sử dụng đất(239ha)
	Khu Dịch Vụ Đông Nam Á - Diện tích 239 Ha

	Stt
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất thương mại, dịch vụ
	146,125
	61,14

	2
	Đất công trình hành chính, dịch vụ
	3,340
	1,40

	3
	Đất văn hóa, triển lãm
	4,810
	2,01

	4
	Đất y tế
	1,070
	0,44

	5
	Đất giao thông
	40,195
	16,82

	6
	Đất các khu kỹ thuật
	0,930
	0,39

	7
	Đất cây xanh + mặt nước
	42,53
	17,80

	 
	Cây xanh
	37,99
	 

	 
	Mặt nước
	4,54
	 

	Tổng
	239,000
	100,00


2.  Tổ chức không gian quy hoạch:

2.1. Mạng lưới đường:

· Các trục chính mang tính chất khung cứng cho toàn khu vực đã được quy định trong quy hoạch chung (các tuyến đường số 1, số 2, số 3, số 4 và số 17) trên các tuyến này sẽ có các cầu qua sông rạch hiện nay là sông Rạch Váng, Rạch Heo, Rạch Cau.. và được nối với các khu đô thị ở phía tây, HL.19 ở phía nam và đi Khu đô thị cảng Hiệp Phước ở phía bắc.

· Các trục đường chính này với chức năng vừa là các tuyến lưu thông chính phục vụ chuyên chở hàng hóa của khu CN kết hợp với việc trồng cây xanh sẽ là các trục cảnh quan chính nối với hệ thống cây xanh ven sông rạch tạo thành các hành lang cây xanh môi trường vi khí hậu cho toàn khu vực.

· Các trục đường còn lại là các trục phụ nối các nhà máy, kho tàng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN, khu dịch vụ, khu nhà ở chuyên gia, công nhân… 

· Bãi xe: Tổ chức các bãi xe trong các khu quản lý và điều hành KCN, trong các khu thương mại dịch vụ, khu văn hóa – triển lãm….
· Tổng diện tích đất giao thông toàn khu 89,95 ha.

2.2. Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á có tổng diện tích là 635ha. Trong đó:

2.2.1 Khu công nghiệp (396ha):

a. Đất nhà máy, kho tàng (280,005 ha):

Phân thành 27 khu (B1 ÷ B14 và C1 ÷ C13)

             + Khu B phân thành 14 khu (B1-B14) – diện tích:164,34ha
       Trong đó:
          + Khu B1:
8 lô
diện tích:
     7,92ha.

          + Khu B2:
10 lô
diện tích:
     10,81ha.

          + Khu B3:
1 lô
diện tích:
     23,92ha.
          + Khu B4:
1 lô
diện tích:
     16,02ha. 

          + Khu B5:
7 lô
diện tích:
     8,85ha.

          + Khu B6:
10 lô
diện tích:
     28,76ha.

          + Khu B7:
4 lô
diện tích:
     9,40ha.

          + Khu B8:
10 lô
diện tích:
     11,84ha.

          + Khu B9:
5 lô
diện tích:
     5,75ha.

          + Khu B10:
9 lô
diện tích:
     11,41ha. 

          + Khu B11:
8 lô
diện tích:
     17,12ha.

          + Khu B12:
4 lô
diện tích:
     4,20ha.

          + Khu B13:
8 lô
diện tích:
     7,08ha. 

          + Khu B14:
1 lô
diện tích:
     1,26ha.

       Cộng:14 khu:
86 lô
diện tích:
     164,34ha
          + Khu C phân thành 13 khu (C1-C13) – diện tích:115,665ha

       Trong đó:
         + Khu C1:
5 lô
diện tích:
     5,975ha.

         + Khu C2:
8 lô
diện tích:
     10,55ha.

         + Khu C3:
10 lô
diện tích:
     11,92ha..

         + Khu C4:
10 lô
diện tích:
     11,95ha.

         + Khu C5:
3 lô
diện tích:
     6,17ha.

         + Khu C6:
3 lô
diện tích:
     7,09ha.

         + Khu C7:
10 lô
diện tích:
     11,95ha.

         + Khu C8:
10 lô
diện tích:
     11,92ha.

         + Khu C9:
10 lô
diện tích:
     11,92ha.

         + Khu C10:
10 lô
diện tích:
     11,95ha.
         + Khu C11:
2 lô
diện tích:
     6,91ha.

         + Khu C12:
2 lô
diện tích:
     3,88ha.

         + Khu C13:
2 lô
diện tích:
     3,48ha.
     Cộng:13 khu:
85 lô
diện tích:
     115,665ha

 **Tổng diện tích khu nhà máy kho tàng:

     + Khu B phân thành 14 khu (B1-B14) – diện tích:164,34ha

     + Khu C phân thành 13 khu (C1-C13) – diện tích:115,665ha

                            Cộng:27 khu                  – diện tích:280,005ha

 Tổng diện tích 280,005 ha, tầng cao xây dựng 1 ÷ 3 tầng (có thể cao hơn tùy vào loại hình sản xuất và nhu cầu đầu tư cụ thể), mật độ xây dựng trong lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa 70%; nhưng phải đảm bảo mật độ xây dựng gộp tối đa trong toàn khu công nghiệp là 50%, hệ số sử dụng đất 1,2 ÷ 1,4 (có thể tăng tùy tính chất ngành nghề thu hút đầu tư trong KCN), chỉ giới xây dựng lùi vào 10m. 
Tỷ lệ đất cây xanh trong từng lô đất xây dựng: 20%

b. Đất công trình hành chính dịch vụ (13,56ha): Bao gồm văn phòng của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu dịch vụ, tiếp thị, giao dịch, thuế, hải quan, bưu điện, PCCC, bãi đậu xe. Khu điều hành sẽ được bố trí ngay lối vào các khu công nghiệp thuận tiện công tác giao dịch, quảng cáo tiếp thị, quản lý… 

- Bố trí 2 khu đất quản lý điều hành và dịch vụ: 1-A (3,85ha) và 1-B (4,79ha) tại vị trí phía tây nam.

- Bố trí khu đất quản lý điều hành và dịch vụ 1-C (3,91ha) tại vị trí giữa đất khu công nghiệp.

- Bố trí 1 trạm xăng dầu (1,01ha) phía nam khu quy hoạch, giáp đường tỉnh 830.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng. 

- Tỷ lệ đất cây xanh trong khuôn viên từng lô đất xây dựng ( 30%.

c. Đất các khu kỹ thuật (5,96ha): 

- Bố trí 02 Trạm xử lý nước thải (1,89ha) và (1,63ha) giáp trục đường chính phía đông nam khu công nghiệp.

- Bố trí trạm cấp điện (0,56ha), trạm cấp nước (0,69ha) phía tây nam khu quy hoạch.

- Bố trí 01 khu rác thải tập trung (1,19ha) phía nam rạch Chiêm. 

d. Đất cây xanh: Diện tích 47,42 ha.

e. Đất giao thông: Diện tích 49,055 ha.
2.2.2 Khu thương mại dịch vụ:(239ha)
a. Đất thương mại, dịch vụ (dịch vụ Logistics): Phân thành 14 khu  (146,125ha).

Trong đó:

          + Khu DV1:
5 lô
diện tích:
     5,975ha.

          + Khu DV2:
4 lô
diện tích:
      6,44ha.

          + Khu DV3:
12 lô
diện tích:
    19,55ha.

          + Khu DV4:
3 lô
diện tích:
    10,72ha. 

          + Khu DV5:
5 lô
diện tích:
      8,36ha.

          + Khu DV6:
10 lô
diện tích:
    12,97ha.

          + Khu DV7:
11 lô
diện tích:
    16,19ha.

          + Khu DV8:
1 lô
diện tích:
      7,69ha.

          + Khu DV9:
1 lô
diện tích:
      7,42ha.

          + Khu DV10:
1 lô
diện tích:
      7,08ha. 

          + Khu DV11:
7 lô
diện tích:
       8,82ha. 

          + Khu DV12:
10 lô
diện tích:
     11,94ha. 

          + Khu DV13:
10 lô
diện tích:
     12,40ha. 

          + Khu DV14:
12 lô
diện tích:
     10,57ha. 

           Cộng:14 khu:
92 lô
diện tích:
     146,125ha
Tổng diện tích 146,125 ha, tầng cao xây dựng 1 ÷ 5 tầng (có thể cao hơn tùy vào nhu cầu đầu tư cụ thể), mật độ xây dựng tối đa trong từng lô đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ (dịch vụ Logistics): 70%, chỉ giới xây dựng lùi vào 10m. 

Tỷ lệ đất cây xanh trong từng lô đất xây dựng: 20%

b. Đất công trình hành chính dịch vụ (3,34ha): 

- Bố trí 1 khu quản lý điều hành và dịch vụ (1-D) tại vị trí phía đông, giáp sông Soài Rạp.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng. 

- Tỷ lệ đất cây xanh trong khuôn viên từng lô đất xây dựng ( 30%.

c. Đất văn hóa, triển lãm (4,81ha): 

- Đất khu Văn hóa - triển lãm nằm cạnh đất trạm y tế giáp trục đường chính số 1 trong khu quy hoạch.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng. 

- Tỷ lệ đất cây xanh trong khuôn viên từng lô đất xây dựng ( 30%.

d. Đất y tế (1,07ha): 

- Đất trạm y tế nằm cạnh đất khu Văn hóa - triển lãm giáp trục đường chính số 1 trong khu quy hoạch.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng. 

- Tỷ lệ đất cây xanh trong khuôn viên từng lô đất xây dựng ( 30%.

đ. Đất các khu kỹ thuật (0,93ha): 

Bố trí 01 bãi tập trung rác (0,93ha), đối diện với trạm xử lý nước thải (4-B) qua đường số 1. 

e. Đất cây xanh: Diện tích 42,53 ha.
g. Đất giao thông: Diện tích 40,195 ha.   

3.  Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc:

     Theo định hướng Quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, khu vực quy hoạch được xác định là khu công nghiệp với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, đảm bảo môi trường sống tốt cho người dân. 

     Tổ chức không gian kiến trúc dựa trên đặc điểm hiện trạng, không gian trục đường phân chia theo quy mô hợp lý, phù hợp với tính chất hoạt động nhằm tạo các không gian kiến trúc đa dạng.

     Các khu chức năng được bố trí xen cài đáp ứng nhu cầu sử dụng và tạo cảnh quan sinh động, hài hòa.

     Phát triển không gian đô thị với hình thức bố trí các công  trình tạo điểm nhấn tại khu trung tâm và các trục đường chính của khu quy hoạch
3.1 Định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan khu công nghiệp:
· Khu dịch vụ bố trí ở các trục đường chính, kết hợp mảng xanh và khối công trình tạo điểm nhấn cho toàn khu. Đưa các công trình kiến trúc chủ đạo, tập trung nhiều người ra các trục đường chính, các khu vực cổng vào của khu công nghiệp làm điểm nhấn tạo bộ mặt cảnh quan chung khu công nghiệp.

· Khu vực xây dựng các nhà máy công nghiệp bố trí thuận lợi, phù hợp theo mạng đường giao thông chung của toàn khu.

· Tổ chức cây xanh: bố trí cây xanh dọc các tuyến đường, các tuyến rạch trong khu công nghiệp tạo cảnh quan xanh trên tổng thể khu công nghiệp đồng thời tạo vi khí hậu tốt cho khu vực xung quanh.

         + Khu công nghiệp ưu tiên bố trí các loại hình công nghiệp ít ô mhiễm và công nghiệp kỹ thuật cao nằm phía Tây Bắc (khu C). Loại hình công nghiệp ô nhiễm trung bình và các nghành công nghiệp khác bố trí ở vị trí hướng Đông Nam giáp khu Cảng Long An (khu B). Việc tiếp nhận nhà đầu tư trước, sau không cùng một lúc, nhưng có dự kiến sắp xếp hợp lý của Ban quản lý dự án Khu công nghiệp và Dịch vụ Đông Nam Á, không làm ảnh hưởng việc ô nhiễm môi trường lẫn nhau bởi các lô đất lân cận.

3.2 Yêu cầu về kiến trúc công trình:

     Tùy thuộc vào tính chất và vị trí của công trình, mật độ xây dựng khống chế chung toàn khu không quá 50%. Hình thức kiến trúc đa dạng, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của khu:

+ Trong khu công nghiệp Đông Nam Á; các lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng mật độ xây dựng không vượt quá 70% và phải dành tối thiểu 20% diện tích để trồng cây xanh, thảm cỏ.

+ Trong khu dịch vụ Đông Nam Á;  các lô đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ (dịch vụ Logistics) mật độ xây dựng không vượt quá 70% diện tích khu đất và phải dành tối thiểu 20% diện tích để trồng cây xanh, thảm cỏ.
+ Trong toàn khu các lô đất xây dựng công trình hành chính dịch vụ, công trình văn hóa – triển lãm, công trình y tế, mật độ xây dựng không vượt quá 40% và phải dành tối thiểu 30% diện tích để trồng cây xanh, thảm cỏ.

     + Hình thức kiến trúc của các công trình phải hiện đại, phản ánh được nét đặc thù của khu công nghiệp nhưng phải phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam.
     Về nguyên tắc xác định khoảng lùi công trình (chỉ giới xây dựng): Trên từng lô đất sẽ được xác định cụ thể theo Quy định về quản lý xây dựng (sẽ được thiết lập sau khi đồ án này được phê duyệt) hoặc căn cứ vào Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định về kiến trúc đô thị do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH HỆ THỐNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG

I. QUY HOẠCH Giao thông 

1.  Cơ sở thiết kế :

  - Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

· Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ : 1/2000.
· Bản đồ QHC Khu Cảng Long An, TT TM và khu đô thị tỷ lệ : 1/5000 .
· Bản đồ quy họach tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ : 1/2000 .
· Các quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước.

· Tài liệu tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế và thị trấn Cần Giuộc .
2.  Quy hoạch giao thông :

2.1. Giao thông đối ngoại :

a) Hương lộ 19 (đường tỉnh 830): nằm ngoài ranh thiết kế (giáp ranh phía nam khu quy hoạch)

HL.19 (đường tỉnh 830) ở phía nam khu vực thiết kế theo hướng Đông - Tây, sẽ nối với HL.12, QL.50 nối vào TL.826, TL.835 và ra QL.1A đi ĐBSCL. 

HL.19 (đường tỉnh 830) đảm nhận 2 chức năng vừa là đường vận tải của cảng, khu công nghiệp vừa là đường đối ngoại của Khu Cảng Đông Nam Á , TT TM và khu đô thị; đoạn qua khu vực quy hoạch khu CN và dịch vụ  dài khoảng 2.820m bắt đầu đường số 1 tới cầu qua sông Tắc Cạn. 

Mặt cắt ngang đường của HL.19 (đường tỉnh 830) được quy hoạch như sau: là đường đôi, lộ giới 62m, chiều rộng mặt đường 2x15m, giải phân cách ở giữa rộng 12m, hành lang kỹ thuật mỗi bên 10m.

b) Đường số 1, đường số 2: là đường chuyên dụng, kết nối chạy dọc suốt từ HL.19 (đường tỉnh 830), có hướng song song với sông Soài Rạp, phục vụ vận tải cho khu vực cảng và các khu công nghiệp, kho tàng dọc sông, điểm đầu ở phía Tây sẽ gặp đường Tân Tập-Long Hậu đi huyện Nhà Bè và khu công nghiệp Hiệp Phước TPHCM.

2.2. Giao thông đối nội:

2.2.1.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

· Tải trọng của các tuyến đường chính đạt 40 tấn

· Tốc độ tối đa của các phương tiện  trên các tuyến đường chính cấp 1 và cấp 2 là 80km/h

· Các chỉ tiêu về mật độ đường theo tiêu chuẩn quy phạm đô thị loại III.

· Các tiêu chuẩn khác về đường thực hiện theo 22- TCN 211:2006, TCVN 4054:2005 và TCXDVN 104:2007

2.2.2.  Hệ thống giao thông khu quy hoạch.
- Đường số 1:

+ Đoạn từ đường tỉnh 830 đến hết ranh lô 3-A (mặt cắt 2-2): Lộ giới 45m, trong đó: mặt đường rộng 12m x 2, dãy phân cách ở giữa rộng 5m, vỉa hè rộng 8m x 2. Dãy cây xanh phía khu công nghiệp rộng 9m. Chỉ giới đường đỏ từ tim dãy phân cách ở giữa vào phía khu công nghiệp là 31,5m. 

+ Đoạn từ rạch Chiêm đến đường số 11: Lộ giới 42m, trong đó: mặt đường rộng 12m x 2, dãy phân cách ở giữa rộng 5m; vỉa hè phía khu 3-B rộng 8m và phía khu 4-B rộng 5m. Dãy cây xanh phía khu 3-B rộng 9m và phía khu 4-B rộng 27,5m. Chỉ giới đường đỏ từ tim dãy phân cách ở giữa vào phía khu 3-B là 31,5m và phía khu 4-B là 47m. 

+ Đoạn từ đường số 11 đến đường Soài Rạp (mặt cắt 2’-2’): Lộ giới 42m, trong đó: mặt đường rộng 12m x 2, dãy phân cách ở giữa rộng 5m; vỉa hè phía khu 1.1-D rộng 8m và phía khu D9 rộng 5m. Dãy cây xanh phía khu 1.1-D rộng 9m. Chỉ giới đường đỏ từ tim dãy phân cách ở giữa vào phía khu 1.1-D là 31,5m và phía khu D9 là 19,5m. 

+ Đoạn từ đường số 1’ đến đường số 44 (mặt cắt 2’’ - 2’’): Lộ giới 31m, trong đó: mặt đường rộng 8m x 2, dãy phân cách ở giữa rộng 5m, vỉa hè rộng 5m x 2. Dãy cây xanh rộng 10m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào 15,5m. 

- Đường số 1’:

+ Đoạn từ đường số 1 đến đường số 17 (mặt cắt 10-10): Lộ giới 47m, trong đó: dãy phân cách ở giữa rộng 4m, mặt đường rộng 7,5m x 2, dãy phân cách rộng 1m x 2, mặt đường song hành rộng 7m x 2, vỉa hè rộng 6m x 2, lộ giới 47m. Dãy cây xanh rộng 9m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim dãy phân cách ở giữa vào mỗi bên là 32,5m. 

+ Đoạn từ đường số 17 đến đường số 19: Lộ giới 39m, trong đó: dãy phân cách ở giữa rộng 4m, mặt đường rộng 7,5m x 2, dãy phân cách rộng 1m x 2, mặt đường song hành rộng 7m x 2; vỉa hè rộng 2m x 2.

+ Đoạn từ đường số 19 đến đường số 21D: Lộ giới 49m, trong đó: dãy phân cách ở giữa rộng 4m, mặt đường rộng 7,5m x 2, dãy phân cách rộng 1m x 2, mặt đường song hành rộng 7m x 2; vỉa hè phía khu DV14 rộng 6m và phía khu cây xanh rộng 2m. Dãy cây xanh phía khu DV14 rộng 12m. Chỉ giới đường đỏ từ tim dãy phân cách ở giữa vào bên phía khu D1 là 35,5m. 

- Đường số 2 (mặt cắt 3-3): Lộ giới 35m, trong đó: dãy phân cách ở giữa rộng 5m, mặt đường rộng 10m x 2, vỉa hè rộng 5m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim dãy phân cách ở giữa vào mỗi bên là 17,5m. 

- Đường số 3, 4, 5, 32, 34, 36, 38 và 40 (mặt cắt 4 - 4): Lộ giới 20m, trong đó: mặt đường rộng 10m, vỉa hè rộng 5m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào mỗi bên là 10m. 

- Đường số 6 và 7 (mặt cắt 5–5): Lộ giới 25m, trong đó: mặt đường rộng 15m, vỉa hè rộng 5m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào mỗi bên là 12,5m. 

- Đường số 8 (mặt cắt 11–11): Lộ giới 18m, trong đó: mặt đường rộng 8m, vỉa hè rộng 5m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào mỗi bên là 9m.

- Đường số 9 (mặt cắt 6-6): Lộ giới 15m, trong đó: mặt đường rộng 7m, vỉa hè rộng 4m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào mỗi bên là 7,5m.

- Đường số 11:

+ Đoạn từ đường số 30 đến đường số 1 (mặt cắt 7-7): Lộ giới 22m, trong đó: mặt đường rộng 12m, vỉa hè rộng 5m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào mỗi bên 11m. 

+ Đoạn từ đường số 1 đến sông Soài Rạp (mặt cắt 7’-7’): Lộ giới 19m, trong đó: mặt đường rộng 12m, vỉa hè phía khu DV3, DV4 rộng 5m, vỉa hè phía khu cây xanh rộng 2m. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào phía khu DV3, DV4 là 11m. 

- Đường số 15 (mặt cắt 8 - 8): Lộ giới 33m, trong đó: dãy phân cách ở giữa rộng 5m, mặt đường rộng 8m x 2, vỉa hè rộng 6m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào mỗi bên là 16,5m. 

- Đường số 17 (mặt cắt 12 – 12): Lộ giới 14m, trong đó: mặt đường rộng 7m, vỉa hè phía khu nhà máy rộng 5m, phía khu cây xanh rộng 2m. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào phía khu DV11, DV12, DV13 là 8,5m. 

- Đường số 19 (mặt cắt 12’ – 12’): Lộ giới 14m, trong đó: mặt đường rộng 8m, vỉa hè phía khu DV14 rộng 4m, phía khu cây xanh rộng 2m. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào phía khu DV14 là 8m. 

- Đường số 21D:

+ Đoạn từ đường số 1’ đến đường số 19 (mặt cắt 7 - 7): Lộ giới 22m, trong đó: mặt đường rộng 12m, vỉa hè rộng 5m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào phía khu DV14 là 11m. 

+ Đoạn từ đường số 19 đến đường số 44: Lộ giới 19m, trong đó: mặt đường rộng 12m, vỉa hè phía tây rộng 5m, phía khu cây xanh rộng 2m.

- Đường số 44:

+ Đoạn từ đường 21D đến đường số 17: Lộ giới 22m, trong đó: mặt đường rộng 15m, vỉa hè phía bắc rộng 5m, phía nam rộng 2m.

+ Đoạn từ đường 17 đến khu 1-D (mặt cắt 9 - 9): Lộ giới 25m, trong đó: mặt đường rộng 15m, vỉa hè rộng 5m x 2. Dãy cây xanh phía khu DV8, DV9, DV10 rộng 42,5m. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào phía khu DV8, DV9, DV10 là 55m, phía khu DV5, DV7, DV11 là 12,5m. 

         + Đoạn từ khu 1-D đến đường số 11: Lộ giới 22m, trong đó: mặt đường rộng 12m, vỉa hè rộng 5m x 2. Chỉ giới đường đỏ từ tim đường vào mỗi bên là 11m. 

· Chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu so với chỉ giới đường đỏ là 10m.

2.3. Quy hoạch giao thông đường thủy.                                                                                                                                                                                                                                
2.3.1.  Tuyến giao thông thủy

Trong khu vực thiết kế quy hoạch không có sông, rạch nào được đưa vào danh mục quản lý và cải tạo nâng cấp thành đường vận tải thủy quốc gia. Các sông rạch hiện hữu đi qua khu CN và dịch vụ chỉ kết nối với sông Soài Rạp về phía Đông và sông Rạch Váng ở phía bắc. Các sông rạch nhỏ hiện nay chỉ phục vụ tưới, tiêu cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản. 

  Các sông rạch chính trong và nằm ở ranh khu CN - dịch vụ được giữ lại như rạch Chiêm, sông Đông An, sông Tắc Cạn, Rạch Bào Le v.v….Nhu cầu vận tải thủy không lớn, chủ yếu là vận tải hành khách đi TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và các khu vực khác thuộc ĐBSCL. 

Các công trình xây dựng cách mí sông Rạch Váng tối thiểu là 30m và cách mí sông Soài Rạp tối thiểu là 50m.

2.3.2.  Cầu cảng:

Dự kiến bố trí 1 số cầu cảng phục vụ bốc dở hàng hóa phục vụ cho các lô đất nằm kề khu vực gần ngã 3 sông Rạch Váng và sông Soài Rạp.

II. Chuẩn bị kỹ thuật ĐẤT xây dựng 

1. Cơ sở thiết kế: 

· Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ : 1/2000.
· Bản đồ QHC chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng Khu Cảng Đ.N.Á Long An, TT TM và khu đô thị tỷ lệ : 1/5000 
· Bản đồ quy họach tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ : 1/2000 .
· Các quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước.Tài liệu tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế và thị trấn Cần Giuộc .
2. Thiết kế: 

Khu công nghiệp và dịch vụ nằm trong quy hoạch chung đô thị công nghiệp cần Giuộc, thiết kế cần được tuân thủ theo định hướng CBKT đất xây dựng của quy hoạch chung. Giải pháp san lấp nền và thoát nước khu xây dựng bao gồm:

2.1 San nền : 

Theo quy hoạch chung, cao độ xây dựng chọn cho toàn Khu công nghiệp và dịch vụ là: H>2.50m. Cao độ đắp trung bình thêm khoảng 1,26m.

Khu vực dự kiến xây dựng là khu vực đất thấp (cao độ trung bình khoảng 1,14m, địa hình chủ yếu là đất nuôi trồng thủy sản và nhiều kinh rạch, vì vậy khi xây dựng  phải tôn nền hoàn toàn. Để phù hợp với địa hình tự nhiên và giảm khối lượng san lấp, thì một số kinh rạch lớn trong khu đất cũng được giữ lại, khai thông, nạo vét, mở rộng (rạch Chiêm, sông Tắc Cạn, Rạch Bào Le) để sử dụng cho thoát nước mặt. Đào một số hồ cảnh trong phần diện tích công viên, vừa có tác dụng là hồ cảnh quan,vừa tận dụng đất đắp và là nơi thoát nước tự nhiên. Để tránh sạt lở khi  xây dựng các công trình dọc theo các sông rạch, thì từng bước sẽ tiến hành kè hoặc trồng các loại cây để giữ các bờ kênh rạch trong khu vực xây dựng.

Tổng khối lượng đất đắp nền : 12.890.500 m³

Tổng khối lượng đất đào: khoảng 150.000 m³ (chủ yếu là nạo vét, mở rộng 1 số kênh rạch lớn được giữ lại)

2.2 Thoát nước mưa :  

Giải pháp thoát nước mưa: khu CN và dịch vụ Đông Nam Á  là 1 khu vực xây dựng xung quanh có các kênh rạch và sông vì vậy phần tính toán mạng lưới thoát nước mưa được phân ra nhiều lưu vực. Nước mưa từ các lưu vực được thu vào hệ thống cống riêng và thoát trực tiếp xuống các rạch Chiêm, rạch heo, sông Rạch Váng và sông Soài Rạp. Mạng lưới thoát nước mưa là loại cống tròn và cống hộp BTCT, được đặt trong hành lang kỹ thuật và phần đất cây xanh 2 bên các trục đường. 

Công thức tính toán :   Q = (qf (l/s)

 ( : Hệ số mặt phủ 0.6

 q : Cường độ mưa tính toán (p=3năm)

 f : Diện tích lưu vực (ha)

2.3  Khối lượng xây dựng : 

Tổng chiều dài 44.973m, bao gồm :  

Cống  D400 = 3.197m, D600 = 16.872m, D800 = 12.834m, D1000 = 6.143m

D1200 = 3.161m, D1500 = 2.766m.

III.  Quy hoạch cấp nước 

3.  Cơ sở quy hoạch :

· Quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

· Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ: 1/2000.
· Bản đồ Định hướng QH hệ thống cấp nước - QHC Khu Cảng Đ.N.Á Long An, TT TM và khu đô thị tỷ lệ: 1/5000 .
· Bản đồ quy họach tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ : 1/2000 .
· Các quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước.

· Tài liệu tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế và thị trấn Cần Giuộc.
4.  Nhu cầu dùng nước :

- Nhu cầu dùng nước
:      25.400 m3/ngày.


- Tiêu chuẩn cấp nước
:             40 m3/ha.

- Nhu cầu dùng nước chữa cháy và lưu lượng 20 lít/s trong 3 giờ.

5.  Quy hoạch hệ thống cấp nước:

3.1 Nguồn nước:

           * Căn cứ vào quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 15/04/2013 về quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
- Trước mắt sử dụng nguồn nước của Công ty cấp nước Sài Gòn qua hệ thống quốc lộ 50.

  + Trong giai đoạn đầu, công ty sẽ sử dụng nguồn nước từ nhà máy cấp nước Bằng Tâm (xã Long Phụng) với công suất 2.400m³/ngày.
  + Về sau sẽ tiếp nhận thêm nguồn nước của SAWACO từ dự án cấp nước của công ty Cổ phần Công trình đô thị Cần Giuộc với công suất 3.600m³ ngày cấp cho vùng hạ Cần Giuộc.

    - Về lâu dài bổ sung  nguồn nước từ nhà máy nước Phú Mỹ Vinh II.

+  năm 2030 công suất 300.000m³/ngày đêm.
3.2 Quy hoạch mạng lưới cấp nước:

Từ tuyến ống cấp nước Þ500 -600 trên HL.19 dẫn 1 tuyến ống  Þ300 cấp cho khu công nghiệp và dịch vụ. Quy hoạch 1 mạng vòng cấp 1 bao quanh khu CN và dịch vụ với tuyến ống chính Þ400, Þ300 và Þ200. Mạng vòng này sẽ có khả năng nhận nguồn nước từ bên ngoài hoặc từ nhà máy nước ngầm trong khu vực quy hoạch. Trên cơ sở mạng vòng lớn này, quy hoạch các đường ống cấp nước với  các tuyến ống Þ150, Þ100. Từ các mạng vòng cấp 2 này nước sẽ đưa tới các khu vực có nhu cầu sử dụng.

Để điều hòa áp lực và lưu lượng, bố trí 3 đài nước W = 200 m3, cao H = 25 m cho 3 khu vực, xây dựng tại các khu vực trung tâm quản lý của các khu CN.

Bố trí các trụ lấy nước cứu hoả (100 ở các điểm thuận lợi với bán kính 150-160m.

Tổng chiều dài hệ thống cấp nước: L = 39.045m bao gồm :(100, L=16.724m; (150, L= 2.078m; (200, L= 9.969m; (300, L= 3.678m; (400, L= 2.790m; (500, L=2.534m; (600, L= 1.272m.

II.  quy hoạch thoát nước bẩn 

1.  Cơ sở quy hoạch :

· Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ : 1/2000.

· Bản đồ Định hướng QH hệ thống thoát nước bẩn và VSMT - QHC Khu Cảng Đ.N.Á Long An, TT TM và khu đô thị tỷ lệ : 1/5000 .

· Bản đồ quy họach tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ : 1/2000 .

· Tài liệu tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế và thị trấn Cần Giuộc .

· Tiêu chuẩn thoát nước bẩn =80% Tiêu chuẩn cấp nước.

· Tổng lượng nước thải : Q= 20.320m³/ngày 

2.  Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

2.1.1.  Lưu lượng thoát nước bẩn.

Lượng nước thải tính bằng 80% nước cấp 

2.1.2.  Giải pháp thiết kế thoát nước bẩn.

a) Khu công nghiệp :

Hệ thống thoát nước bẩn khu CN được thiết kế riêng và chia làm 2 phần:

· Hệ thống xử lý riêng trong từng nhà máy

· Hệ thống thu gom bên ngoài nhà dẫn đến trạm xử lý

b) Khu dịch vụ :

Hệ thống thoát nước bẩn khu dịch vụ được thiết kế riêng và chia làm 2 phần:

· Hệ thống xử lý riêng trong từng nhà, công trình dịch vụ – TM, công cộng thông qua bể tự hoại (loại 2-3 ngăn).

· Hệ thống thu gom bên ngoài nhà dẫn đến trạm xử lý.
2.1.3.  Quy hoạch mạng lưới thoát nước bẩn:

a)  Trạm xử lý nước thải.

Xây dựng 2 trạm xử lý nước thải có CS = 20.320m3/ngày, trong đó lưu lượng nước thải tính toán dự kiến bằng 80% lưu lượng nước cấp trừ tưới cây, rửa đường.

+ Trạm xử lý nước thải thứ nhất ( trạm 3-A): CS = 7.500m³/ngày.

+ Trạm xử lý nước thải thứ hai ( trạm 3-B)  : CS = 12.820m³/ngày.

Nước thải từ các công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở phải được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải ra cống thu gom về trạm xử lý đạt tới tiêu chuẩn QCVN 14:2008 giới hạn A mới được xả ra rạch Chiêm.

Nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp CN phải được xử lý 2 cấp : 

+ Cấp 1: tại nơi sản xuất theo đúng quy định của ban quản lý khu công nghiệp trước khi thoát ra hệ thống thu gom của KCN tập trung về trạm xử lý.

+Cấp 2: xử lý tập trung tại trạm xử lý theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT ra hồ kiểm soát trước khi thải ra nguồn tiếp nhân là rạch Chiêm.

+ Bố trí hố ga để kiểm tra, kiểm soát nước thải sau khi đã xử lý tập trung tại trạm xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Vị trí hố ga bố trí phía ngoài hàng rào trạm xữ lý nước thải (vỉa hè) thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát.

b) Mạng lưới thu gom nước thải.  

Mạng lưới thu gom nước thải là cống bê tông cốt thép chịu tải trọng H10 cho loại cống đặt trên vĩa hè, những đoạn cống qua đường sử dụng cống H30-X80.

· Các thông số để tính toán thuỷ lực mạng lưới đường cống thoát nước bẩn:

· Đường kính ống nhỏ nhất D = 300mm
· Đường kính ống lớn nhất D = 800mm
· Độ dốc nhỏ nhất : lmin =1/D ( D là đường kính tính bằng mm )
· Vận tốc lớn nhất : Vmax=3m/s (tránh ăn mòn cống dẫn nước thải)
· Độ sâu chôn cống Hmax = 4-5m (nếu vượt quá thì phải dùng bơm chuyển bậc).

- Tổng chiều dài hệ thống cống: 36.719 m  bao gồm: cống D300 – L= 34.517m, D400 – L= 1.288m, D500 – L= 914m.

3.  Giải pháp về vệ sinh môi trường :

3.1 Rác : 

Rác trong các khu dịch vụ và nhà ở được tập trung trong các thùng 0.33 m³ đặt tại các góc đường, tại các bãi xe, và trong các khu dịch vụ, sau đó được Công ty quản lý CTCC đến thu gom và đưa đến khu xử lý rác của Tỉnh. Theo tiêu chuẩn rác thải (1kg/người-ngày) tổng lượng rác thải hàng ngày khoảng 15 tấn

Trong các khu CN: thành lập đội vệ sinh thu gom phân loại rác từng nhà máy hàng ngày về bãi tập trung rác của KCN (diên tích 2,40 ha, nằm kề đường số 8 và rạch Chiêm) sau đó đem đến khu xử lý rác công nghiệp chung của tỉnh.

3.2 Khói bụi : 

Nồng độ các chất thải hữu cơ và vô cơ tại nhà máy thải ra phải đạt tiêu chuẩn cho phép (QCVN 05:2013/BTNMT), kể cả chỉ tiêu tiếng ồn cũng đạt QCVN 26:2010/ BTNMT 

III.  quy hoạch cấp điện 

1.  Cơ sở thiết kế :

· Tổng sơ đồ phát triển hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 5 do Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam thực hiện.

· Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Long An đến năm 2016 - 2025 (có xem xét đến năm 2035).

· Bản đồ Định hướng QH hệ thống cấp điện - QHC Khu Cảng Đ.N.Á Long An, TT TM và khu đô thị tỷ lệ : 1/5000 .
· Bản đồ quy họach tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ : 1/2000 .
2.  Phụ tải điện :

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tiêu chuẩn cấp điện (kW/ha)
	Tmax (h/năm)
	Công suất điện (kW)
	Điện năng (triệu kWh/năm)

	1
	Đất nhà máy, kho tàng
	280,005
	250
	4000
	70.001
	280,00

	2
	Đất thương mại, dịch vụ
	146,125
	400
	3000
	58.450
	175,3

	3
	Đất công trình hành chính, dịch vụ
	16,900
	400
	3000
	6.760
	20,3

	4
	Đất văn hóa, triển lãm
	4,810
	400
	3000
	1.924
	5,772

	5
	Đất y tế
	1,070
	400
	3000
	428
	1,284

	6
	Đất giao thông
	89,250
	10
	4000
	892,5
	3,5

	7
	Đất các khu kỹ thuật
	6,890
	10
	4000
	68,9
	0,275

	8
	Đất cây xanh + mặt nước
	89,95
	
	
	
	

	 
	Cộng
	635,0
	 
	 
	138.524,4
	486,5

	
	* Tổng điện năng yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5 % dự phòng: 

559 triệu KWh/năm

	
	* Tổng công suất điện yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5 % dự phòng: 159.303 KW


3.  Nguồn điện :

- Nguồn điện và lưới điện từ trạm 110/22KV nam Tân Tập quy mô 2x63MVA.
4.  Lưới điện : 

4.1.Mạng lưới cấp cho công nghiệp và dịch vụ 

- Từ trạm 110/22 KV nam Tân Tập dẫn đến khu quy hoạch qua đường dây trung thế hiện hữu chạy cặp theo đường tỉnh 830.
      - Các tuyến trung thế được đấu thành mạch vòng khép kín qua các máy cắt trung thế thường kín hoặc thường hở để đảm bảo an toàn cấp điện.
      - Về lâu dài xây dựng mới 1 trạm biến áp 110/22KV cấp điện cho khu quy hoạch.

- Bố trí 2 trạm biến áp 22/0,4KV cấp điện chiếu sàng và sinh hoạt cho khu quy hoạch
       - Lưới 22kV cấp điện trong khu quy hoạch được đi ngầm, sử dụng loại cáp XLPE 24kV, chôn sâu cách mặt đất ít nhất là 1 mét với chiều dài 38.795m.

4.2.Mạng lưới chiếu sáng 

Tuyến đèn đường được đi ngầm, dùng cáp XLPE 0,6/1kV, ruột đồng, tiết diện từ 10mm² đến 25mm², luồn trong ống PVC chịu lực, chôn ngầm trong đất. Đèn đường là loại đèn cao áp sodium ánh sáng vàng cam, công suất từ 150W đến 250W, đặt trên trụ thép ống, cao cách mặt đường 7 đến 10 mét, cách khoảng trung bình 30 mét dọc theo đường.

Đối với các đường có bề rộng mặt đường nhỏ hơn hay bằng 12 mét sẽ bố trí trụ đèn chiếu sáng một bên đường. Đối với mặt đường rộng trên 12 mét, đèn đặt hai bên đường.
Các tuyến đèn đường được điều khiển đóng mở tự động bằng các rơle thời gian hay rơle quang điện.
Lưới điện chiếu sáng cần đảm bảo vẻ mỹ quan cho đô thị, mức độ chiếu sáng phải đạt theo tiêu chuẩn 20 – TCN95-03 của Bộ Xây dựng :

· Đường cấp I ( 2.000 – 3.000 xe/h)       :     1,2 cd/m2 .

· Đường cấp II ( 2.000 – 3.000 xe/h)      :     0,8 cd/m2 .

+ Đèn cao áp cần đơn 1 bóng 1*250w: 794 bộ

+ Đường dây chiếu sáng: 39.712m

+ Tủ điện chiếu sáng tự động: 2 tủ

IV.  QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC

- Căn cứ quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 20/06/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- QCVN 33:2011/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

a) Chỉ tiêu thiết kế:

- Khu các nhà máy – kho tàng
:
12 thuê bao/ha

- Khu trung tâm dịch vụ
:
24 thuê bao/ha

- Khu công trình kỹ thuật
:
10 thuê bao/ha

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tiêu chuẩn TTLL (máy/ha)
	Số máy cần thiết

	1
	Đất nhà máy, kho tàng
	280,005
	12
	3.360

	2
	Đất thương mại, dịch vụ
	146,125
	24
	3.507

	3
	Đất công trình hành chính, dịch vụ
	16,90
	24
	406

	4
	Đất văn hóa, triển lãm
	4,810
	24
	115

	5
	Đất y tế
	1,070
	24
	25

	6
	Đất giao thông
	89,25
	
	

	7
	Đất các khu kỹ thuật
	6,890
	10
	69

	8
	Đất cây xanh + mặt nước
	89,95
	
	

	
	Cộng
	635,0
	 
	7.482


b) Mục tiêu và giải pháp thiết kế:

- Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông tin di động, mạng Internet của toàn khu.

- Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc.

- Xây dựng tuyến cáp quang chôn ngầm từ trạm viễn thông khu vực đến tổng đài trung tâm khu công nghiệp.

* Các tuyến cáp:

- Lắp đặt các đường cáp, hộp tập điểm có dung lượng lớn hơn nhu cầu thuê bao theo tính toán để thuận tiện cho nhu cầu phát triển thuê bao sau này.

- Tại các khoảng cáp vượt đường có bố trí các hố ga kéo cáp vượt đường.

- Tim tuyến cáp chôn sâu 0,8m so với nền vỉa hè hoàn thiện.

- Dung lượng các tuyến cáp tùy theo nhu cầu thông tin trên các tuyến.

- Trên các tuyến cáp, bố trí các tủ đầu cáp đặt trên vỉa hè để thuận tiện đấu nối cho các nhà máy, xí nghiệp.

- Tổng chiều dài tuyến cáp từ đài viễn thông đến tủ cáp: 13.706 m.

- Tổng chiều dài các tuyến cáp ngầm đến hộp chia số: 12.108 m.

- Trạm viễn thông: 1 trạm

- Tủ cáp: 16 tủ

- Hộp chia số: 99 hộp.

- Tổng số thuê bao của toàn bộ khu công nghiệp và dịch vụ: 7.482 thuê bao.
Yêu cầu đối với tuyến cáp thuê bao đi ngầm : 

- Yêu cầu chung:

Cáp thuê bao đi ngầm tới nhà thuê bao được lắp đặt dưới vỉa hè, lòng đường, phố, ngõ hoặc đường vào nhà thuê bao bằng cách đi trong ống hoặc chôn trực tiếp.

Độ chôn sâu tối thiểu đối với ống dẫn cáp thuê bao, hoặc cáp thuê bao chôn trực tiếp như sau:

+ 0,5 m khi đặt dưới vỉa hè, lòng đường, phố.
+ 0,3 m trong khu vực ngõ, đường vào nhà thuê bao.

c) Ở những vị trí không thể lắp đặt cáp ở độ sâu trên phải lắp đặt cáp theo một trong các phương pháp sau:

+ Cáp đi trong ống thép đặt trong rãnh cáp hoặc trên mặt đất nhưng phải đảm bảo an toàn, mỹ quan và không gây cản trở cho người và phương tiện qua lại.

+ Cáp đi trong ống nhựa PVC đặt trong rãnh cáp và đậy tấm đan bê tông dày tối thiểu 50 mm bên trên.

d) Cáp chôn trực tiếp hoặc đi trong ống khi vào nhà phải đặt trong ống nhựa PVC uốn cong hoặc ống thép. Ống được đi ngầm trong móng bê tông hoặc uốn cong phía ngoài nhà với bán kính uốn cong tối thiểu 300 mm.
e) Cáp thuê bao ngầm từ dưới đất hoặc hố cáp đi lên tường nhà hoặc cột treo cáp phải được lắp đặt trong ống nhựa PVC và được ghim chắc chắn vào mặt tường, mặt cột treo cáp bằng các đai ốp hoặc đai thép quấn quanh cột ở các vị trí cách đều nhau không quá 1m.

- Yêu cầu về khoảng cách giữa cáp thuê bao đi ngầm với các công trình kiến trúc:

+ Khoảng cách nhỏ nhất trong đất giữa cáp thuê bao với cáp điện (cáp điện lưới nhà thuê bao) chôn cùng rãnh hoặc giao chéo theo quy định sau:

 Khoảng cách nhỏ nhất trong đất giữa cáp thuê bao với cáp điện chôn cùng rãnh hoặc giao chéo

	Vị trí
	Khoảng cách nhỏ nhất trong đất (m)

	
	Có ống bảo vệ
	Có che chắn bảo vệ khác
	Không có che chắn bảo vệ

	Chôn dưới vỉa hè, lòng đường, phố
	0,1
	0,1
	0,1

	Chôn trong khu vực ngõ, đường vào nhà thuê bao
	Xem chú thích
	0,1
	0,1

	Chú thích:

1. Không cần phân cách nếu cả cáp thuê bao và cáp điện được lắp đặt trong ống bảo vệ.

2. Cáp thuê bao lắp đặt chung rãnh với cáp điện phải được lắp đặt trong ống nhựa PVC cứng.

3. Cáp thuê bao được lắp đặt về một phía của rãnh và ở phía trên cáp điện dọc toàn bộ chiều dài cáp. Tại vị trí giao chéo cáp thuê bao phải ở phía trên cáp điện lực.

4. Khi lắp đặt chung rãnh với cáp điện cần phải xem cáp điện có che chắn bằng tấm đan bê tông, gạch hoặc ống PVC cứng hay không để áp dụng các khoảng cách như quy định trong bảng này.


- Tiếp đất và chống sét cho cáp thuê bao
 Cáp thuê bao là cáp treo hoặc cáp chôn phải thực hiện tiếp đất dây treo và vỏ kim loại của cáp. 

 Nếu có thiết bị bảo vệ đường dây thuê bao thì điện trở tiếp đất các thiết bị bảo vệ này phải đảm bảo giá trị theo quy định sau:

Trị số điện trở tiếp đất cho cáp thuê bao

	Điện trở suất của đất (Ù.m)
	# 100
	101 ÷ 300
	301 ÷ 500
	> 500

	Điện trở tiếp đất (Ù) không lớn hơn
	30
	45
	55
	75


- Các quy định lắp đặt thiết bị phụ trợ khác
+ Quy định lắp đặt tủ cáp, hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình
- Yêu cầu chung

a) Lắp đặt tủ cáp, hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, mỹ quan và thuận tiện cho bảo dưỡng.

b) Màng chắn từ của cáp được nối đất tương tự như đối với cáp treo.

- Yêu cầu lắp đặt tủ cáp

a) Tủ cáp được lắp đặt trên cột, trên bệ xây hoặc lắp trong đường hầm.
b) Không được lắp đặt tủ cáp tại các cột nằm ngay vị trí giao nhau của đường giao thông.
 c) Không được lắp đặt tủ cáp trên cột điện lực có treo trạm biến áp. Tủ cáp lắp đặt bên dưới các đường dây điện lực phải là tủ có vỏ bằng vật liệu cách điện.
d) Cột lắp đặt tủ cáp phải cách vạch kẻ phần đường dành cho người đi bộ qua đường về phía ngoài khu vực đường giao nhau không nhỏ hơn 5m.
e) Khoảng cách từ mép vỉa hè đến điểm gần nhất của giá đỡ tủ cáp, bệ tủ cáp không nhỏ hơn 30 cm.
f) Tủ cáp treo trên cột được lắp đặt ở độ cao so với mặt đất là 0,3m đến 1,5m ở những khu vực không bị ngập lụt và trên 1,5m ở những khu vực có ngập lụt.
g) Tủ cáp lắp đặt trên bệ phải có độ cao đảm bảo tủ cáp không bị ngập nước khi xảy ra ngập lụt.
h) Cáp ngầm đi vào tủ cáp hoặc đi ra khỏi tủ cáp phải được đặt trong ống dẫn cáp bằng nhựa. Ống dẫn có thể dùng loại ống PVC cứng, thanh dẫn cáp hoặc ống sun mền. Ống dẫn cáp, thanh dẫn cáp được đặt thẳng dọc thân cột và cố định chắc chắn vào cột bằng các đai thép không gỉ, khoảng cách giữa các đai không lớn hơn 50 cm.
- Yêu cầu lắp đặt hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình

a) Hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình được lắp trên cột hoặc trên tường nhà.
b) Hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình lắp đặt trên tường nhà phải có khoảng cách đến mặt đất không nhỏ hơn 2 m. Cáp đi vào và dây cáp đi ra khỏi hộp cáp, bộ chia tín hiệu phải được đặt trong ống nhựa lắp trên tường nhà hoặc được ghim vào tường bằng ghim kẹp; Khoảng cách giữa các đai hoặc ghim kẹp không lớn hơn 50 cm.
c) Hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình lắp trên cột phải có khoảng cách đến mặt đất không nhỏ hơn 2,5 m. Cáp đi vào và dây cáp đi ra trên bề mặt cột phải được đặt trong ống nhựa hoặc thanh dẫn cáp. Ống dẫn cáp, thanh dẫn cáp phải đặt thẳng dọc thân cột và cố định chắc chắn vào cột bằng các đai thép không gỉ. Khoảng cách giữa các đai không lớn hơn 50 cm.
-  Tiếp đất cho tủ cáp, hộp cáp

a) Dây nối đất tủ cáp, hộp cáp phải là dây đồng bọc, tiết diện dây không nhỏ hơn 25 mm2 và được đặt trong ống nhựa.
b) Trị số điện trở tiếp đất cho tủ cáp, hộp cáp và các thiết bị bảo vệ tại tủ cáp, hộp cáp quy định như sau:
       Trị số điện trở tiếp đất cho dây treo cáp hoặc dây tự treo cáp

	Điện trở suất của đất (Ù.m)
	< 50
	51 ÷ 100
	101 ÷ 300
	301 ÷ 500
	> 500

	Điện trở tiếp đất (Ù) không lớn hơn
	5
	6
	7
	10
	12


Chú thích: Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tại quy chuẩn này, có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ như sau:

- Duy trì tính liên tục của các thành phần kim loại (dây treo, màng chắn từ...) trên toàn tuyến cáp.

- Lắp đặt các thiết bị bảo vệ trên các đôi dây kim loại tại giao diện đường dây và thiết bị.

- Lựa chọn loại cáp có giá trị dòng gây hư hỏng lớn.
V.  Đầu tư trồng cây xanh vườn hoa, công viên

Theo bảng cân bằng sử dụng đất, Diện tích công viên cây xanh, mặt nước: 89,95 ha trong đó gồm cây xanh và mặt nước ven các sông rạch, cây xanh cách ly, cây xanh công viên TDTT. 

VI.  KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng
    2.578.100 triệu

      Khối lượng đắp nền: 12.890.500m³x  200.000          =   2.578.100 triệu                   

2. Giao thông 
   840.810 triệu

        * Mặt đường : 521.019m² x 1.200.000đ/m²          = 625.223 triệu

        * Vỉa hè:         307.981m² x 700.000đ/m²             = 215.587 triệu

3. Cấp điện 
     104.451 triệu

      Đường dây 22KV         :  38.795m x 1.500.000đ/m =    58.192 triệu

      Đường dây chiếu sáng  : 39.712m x 600.000đ/m     =    23.827 triệu

      Trụ đèn chiếu sáng       :  794 trụ x 20.000.000 đ/trụ  =  15.880 triệu

      Trạm biến áp CS          :  2 x 100.000.000 đ/trạm      =        200 triệu

      Đèn cao áp 1 bóng       :  794 x 8.000.000/bộ            =      6.352 triệu

4. Cấp nước 
        83.814 triệu

( 600 :  1.272 m x 4.000.000đ/m                         =    5.088 triệu

( 500 :  2.534 m x 3.500.000đ/m                         =    8.869 triệu

( 400 :  2.790 m x 3.000.000đ/m                         =    8.370 triệu

( 300 :  3.678 m x 2.500.000đ/m                         =    9.195 triệu

( 200 :  9.969 m x 1.500.000đ/m                         =  14.954 triệu

( 150 :  2.078 m x 1.100.000đ/m                        =    2.286 triệu

( 100 : 16.724 m x 900.000đ/m                           =  15.052 triệu

    Trạm cấp nước (tạm tính)                                          =  20.000 triệu

5. Thoát nước mưa
     198.772 triệu

( 1.500 :      2.766 m x 6.300.000đ/m                 =   17.426 triệu
( 1.200 :      3.161 m x 5.200.000đ/m                 =   16.437 triệu

( 1.000 :      6.143 m x 4.500.000đ/m                 =   27.644 triệu

( 800 :       12.834 m x 4.000.000đ/m                 =   51.336 triệu

( 600 :       16.872 m x 3.600.000đ/m                 =   60.739 triệu

( 400 :         3.197 m x 3.500.000đ/m                 =   11.190 triệu

Cửa xả: 1 tỷ/cái x 14 
=   14.000 triệu

6. Thoát nước nước bẩn – VS môi trường 
     422.854  triệu

( 300 :   34.517 m x 1.500.000đ/m                   =   51.776 triệu

( 400 :     1.288 m x 2.000.000đ/m                   =     2.576 triệu

( 500 :        914 m x 3.000.000đ/m                   =     2.742 triệu

Trạm xử lý nước thải ( tạm tính )                           

 (20.320m³ x 18.000.000 đ/m³)                         =  365.760 triệu

7. Cây xanh  (tạm tính) 
     100.000 triệu

8. Thông tin liên lạc ( tạm tính )
     120.000 triệu

             (do Nghành thông tin truyền thông đầu tư & lắp đặt)

9. Chi phí tư vấn, khảo sát, thiết kế (15%)
    667.320 triệu

10. Hao hụt dự phòng (10%)
      444.880 triệu

                            Tổng cộng :    5.561.000 triệu đồng

Tổng kinh phí đầu tư khu CN và dịch vụ Đông Nam Á 

(Năm ngàn năm trăm sáu mươi mốt tỷ đồng)
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
I. KHÁI QUÁT 

Trong quá trình xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á sẽ gây ra các tác động lớn, ảnh hưởng đến môi trường. Do đó việc đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường là vấn đề cần thiết, nhằm đảm bảo môi trường trong khu công nghiệp, khu dịch vụ, các khu nhà ở chuyên gia và công nhân. 
Trong thuyết minh đồ án QHCT chỉ trình bày các biện pháp cơ bản giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thực hiện. Những vấn đề liên quan về tác động của khu công nghiệp đến môi trường sẽ được phân tích một cách chi tiết và đầy đủ hơn trong “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á”.

Như vậy, trong phạm vi của dự án này, cần chú trọng các vấn đề chính sau :

· Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu CN, khu dịch vụ;

· Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng các công trình trong khu công nghiệp, khu dịch vụ;

· Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động của khu công nghiệp khu dịch vụ;

· Đề xuất những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

II. MỤC ĐÍCH VÀ SỰ CẦN THIẾT

Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á sẽ là 1 trong các dự án xây dựng trong tổng thể Khu Cảng Đông Nam Á, Trung tâm thương mại và khu đô thị 1.935ha đã được UBND Tỉnh Long An phê duyệt năm 2007, nhằm tạo môi trường thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển cảng, CN, dịch vụ, những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện Cần Giuộc nói riêng và Tỉnh Long An nói chung.

Mục tiêu của đánh giá tác động môi trường

- Phân tích có căn cứ khoa học những tác động tích cực và tiêu cực về môi trường mà hoạt động do khu công nghiệp và dịch vụ gây ra.

- Xây dựng và đề xuất các biện pháp tổng hợp, khả thi để bảo vệ môi trường, xử lý hợp lý các mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển và yêu cầu bảo vệ MT khu vực.

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

-Thống kê: thu thập phân loại và xử lý số liệu

-So sánh: Dựa vào kết quả khảo sát đo đạc tại hiện trường so sánh với kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam nhằm xác định chất lượng môi trường tại khu công nghiệp.

-Đánh giá nhanh: Nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình khai thác dự án theo hệ số ô nhiễm do tổ chức Y Tế thế giới thiết lập.
IV. Hiện trạng MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC DỰ ÁN :

b) Hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật:

Trong ranh khu vực đất đai chủ yếu là đất nuôi trồng thuỷ sản, trồng lúa 1 vụ….Địa hình thấp, nhiều sông rạch nhỏ và thường xuyên bị ngập khi triều cường.

Phía nam có HL.19 (đường tỉnh 830) mới được nâng cấp, mặt đường rộng khoảng 12m, đi ra sông Soài Rạp. Có 1 số đường giao thông nông thôn cấp phối, sỏi đỏ rộng 2,5–3m phục vụ dân sinh.

Dọc theo HL.19 (đường tỉnh 830)  và các tuyến đường giao thông nông thôn có tuyến điện 15KV và 0,4 KV.

c) Hiện trạng chất lượng môi trường không khí:

Khu vực dự án hiên nay môi trường không khí chung quanh còn tương đối sạch, ít bị ô nhiễm đồng thời chưa bị ảnh hưởng nhiều do các hoạt động khác.

d) Hiện trạng chất lượng môi trường nước:

Trong khu vực thiết kế có nhiều sông rạch nhỏ chủ yếu phục vụ sản xuất là nuôi trồng thủy sản. 

e) Hiện trạng chất thải rắn:

Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn sinh hoạt của khu dân cư và chất thải rắn phát sinh từ khai thác nuôi trồng thủy sản, hiện chưa có bãi rác thu gom tập trung do lượng rác ít và phân tán rải rác theo các cụm dân cư

Chất thải từ sản xuất nông nghiệp thường sinh ra khi thu hoạch vụ mùa, hay chất thải từ chăn nuôi gia súc, nuôi tôm…. Lượng chất thải này tương đối lớn và tập trung vào một số thời điễm trong năm, tuy nhiên chất thải này được người dân sử dụng lại như làm phân bón cho cây trồng, thức ăn gia súc.

VII.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẾN CÁC YẾU TỐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

1.Các nguồn gây ô nhiễm chính :

1.1 Trong giai đoạn xây dựng dự án

a) Tác động do việc giải tỏa mặt bằng và di dời dân :

-Công tác này ảnh hưởng đến định cư, sản xuất, sinh hoạt của người dân. Vấn đề là sự đền bù đất đai nhà cửa và thiệt hại về kinh tế cho người dân đang ở và canh tác. Hội đồng đền bù phải tính toán thỏa đáng để thuận lợi cho dự án phát triển.

b) Tác đông do việc phát quang san lấp mặt bằng :

Làm xáo trộn hệ sinh thái khu vực, mặt khác nó sinh ra các loại bụi đất, cát, mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến môi trường không khí trong khu vực.

c) Tác động từ việc thi công xây dựng các công trình :

- Ô nhiễm do bụi đất, đá tác động lên người công nhân trực tiếp thi công và môi trường chung quanh (dân cư, hệ động thực vật)

- Ô nhiễm nhiệt từ bức xạ mặt trời, từ quá trình thi công có gia nhiệt (như quá trình đốt cháy bitum để trải nhựa đường, từ các phương tiện vận tải và máy móc thi công)

- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện cơ giới

- Ô nhiễm do nước thải từ các sinh hoạt của công nhân,từ việc giải nhiệt các thiết bị và các khu tồn trữ nhiên liệu.

- Ô nhiễm do tiếng ồn của các phương tiện, máy móc thi công trên công trường

1.2 Trong giai đoạn hoạt động dự án 

Đây là vấn đề ô nhiễm đặc trưng của một cụm công nghiệp ảnh hưởng đến nhu cầu về điện, nước, thực phẩm, giao thông, liên lạc tăng cao dẫn đến sự qúa tải về sinh thái, tăng khả năng tắc nghẽn giao thông và lượng chất thải cũng tăng cao. Một số vấn đề cần lưu ý như sau :

-Nước thải công nghiệp:
 Phát sinh từ các hoạt động của các nhà máy xí nghiệp. Nếu không tập trung xử lý sẽ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước trong khu vực. 

-Nước mưa chảy tràn :
Nước mưa là nước quy ước sạch có thể thải trực tiếp ra môi trường. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa bao gồm các chất sau :

THÀNH PHẦN NƯỚC MƯA

	   STT
	   Thông số
	  Đơn vị
	        Giá trị

	     1
	  COD
	     mg/l
	     10 - 20

	     2
	   Tổng N
	     mg/l
	      0,5 – 1,5

	     3
	   Tổng P
	     mg/l
	     0,004 – 0,03

	     4
	      TSS
	     mg/l
	     10 - 20


Tuy nhiên khi nước mưa chảy tràn qua khu vực có chứa các chất ô nhiễm như dầu, mỡ, hay khu vực chứa chất thải sinh hoạt không được che chắn kỹ sẽ cuốn theo các chất này trở thành nguồn ô nhiễm. Do đó cần phải có biện pháp thu gom và tiêu thoát nước mưa hợp lý.

-Chất thải rắn :
Chủ yếu là tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất và một phần rác thải sinh hoạt, rác quét đường và các chất hữu cơ .  

Với tiêu chuẩn rác thải 50 kg/ngày/ha CN, và 1 kg/người/ngày. Tổng lượng rác thải khoảng 50 Tấn/ngày, nếu không được quản lý tốt chất thải này sẽ ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

-Bụi và tiếng ồn:

Phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp của các dây chuyền máy móc, thiết bị, từ quá trình va chạm hoặc chấn động, chuyển động qua lại do sự ma sát của các thiết bị

Từ hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải ….

2. Đánh giá tác động của dự án đến các yếu tố tự nhiên – môi trường kinh tế và xã hội 

2.1 Tác động đến môi trường nước :

a) Ảnh hưởng của nước thải ô nhiễm các chất hữu cơ :

Các chất hưũ cơ chủ yếu là Carbonhydrat  dể bị vi sinh vật phân hủy được xác định gián tiếp qua nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), đây là thông số để đánh gía mức độ ô nhiễm hữu cơ của nguồn nước.

b) Ảnh hưởng của nước thải dầu mỡ:

Khi xả vào nguồn nước phần lớn dầu loang trên mặt nước, cặn bả chứa dầu khi lắng xuống sẽ bị phân hủy tích tụ trong bùn gây ô nhiễm cho vi sinh vật nước. 

c) Ảnh hưởng của chất rắn  lơ lững trong nước thải:

Tác hại về mặt cảnh quan như tăng độ đục nguồn nước, gây bồi lắng suối.

d) Ảnh hưởng của nước thải bị nhiễm vi sinh vật :

Các vi sinh vật có trong nước thải sinh hoạt đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh và trứng giun sán, đây là tác nhân của các loại bệnh: tả lỵ – thương hàn – bại liệt – viêm dạ dày – tiêu chảy cấp tính …

2.2 Tác động đến môi trường không khí:

a) Ảnh hưởng của bụi:

- Phát sinh từ bụi đất, cát, ximăng… khi tiếp xúc nhiều, lâu dài có thể bị các chứng bệnh về đường hô hấp.

b) Ảnh hưởng của SOx

- Đây là những chất gây ô nhiễm kích thích thuộc loại nguy hiễm nhất, ở nồng độ thấp có thể gây co giật ở cơ trên của khí quản, mức độ lớn hơn sẽ gây tăng tiết dịch niêm mạc

c) Ảnh hưởng của khí NOx

- NOx cũng là chất kích thích đường hô hấp mạnh, tiếp xúc lâu dài có thể gây viêm phế quản. Ở nồng độ 100ppm có thể gây tử vong.

d) Ảnh hưởng của khí CO

- Đây là chất dễ gây ngất do có áp lực với Hemoglobin trong máu mạnh hơn oxy làm cho việc cung cấp oxy cho cơ thể bị giảm. Ở nồng độ 10 ppm có thể gia tăng bệnh tim,ở nồng độ 250 ppm có thể gây tử vong. Công nhân tiếp xúc nhiều có thể gầy ốm, xanh xao.

e) Ảnh hưởng của khí  CO2

- Ở nồng độ 50.000 ppm có trong không khí có thể gây triệu chứng nhức đầu, khó thở. Ở nồng độ 100.000 ppm có thể nghẹt thở, ngất xỉu.

f)  Ảnh hưởng của Hydrocacbon

- Là hợp chất hóa học do hydro và cacbon tạo thành, có thể làm sưng tấy màng nhầy của phổi, thu hẹp cuống phổi và sưng mắt.

2.3 Tác động đối với động vật và thực vật:

a) Đối với động vật: Các chất ô nhiễm đối với người đều có tác hại với động vật qua đường hô hấp,gián tiếp qua đường nước uống. Các chất khí SO2, NO2, bụi hóa học,cơ học đều có tác hại cho động vật và vật nuôi.

    b) Đối với thực vật: Các chất khí SOx ,NOx khi bị oxy hóa trong không khí và kết hợp với nước tạo thành những đám mây,sau qúa trình tích tụ có thể gây ra mưa acid ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng và thảm thực vật

  + SOx  khi có nồng độ trong không khí là 3 ppm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây,ở nồng độ cao hơn có thể gây rụng lá và chết cây.

  + CO ở nồng độ 100 – 10.000 ppm làm rụng lá hoặc gây bệnh xoắn lá, cây chết yểu.

2.4 Tác động của tiếng ồn và rung động:
- Tiếng ồn và rung động là các yếu tố tác động lớn đến sức khỏe con người.

- Tiếp xúc với tiếng ồn ở cường độ cao trong thời gian dài thính giác bị giảm sút dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp

- Rung động tuy ảnh hưởng ít đến sức khỏe nhưng nếu độ rung lớn có thể gây lún, làm sạt lở công trình, gây biến dạng các kết cấu xây dựng .

2.5  Tác động của chất thải rắn:

-Trong qúa trình hoạt động dự án sẽ phát sinh một lượng chất thải rắn đó là rác từ cụm công nghiệp và rác thải sinh hoạt. Nếu không thu gom phân loại và xử lý kịp thời sẽ làm tắc nghẽn cống rãnh, khi phân hủy sẽ hôi thối sinh ra các loại côn trùng ruồi muỗi trong đó có các vi trùng gây bệnh, mặt khác còn gây tác động xấu đến môi trường đất, nước .

2.6 Tác động đến các điều kiện kinh tế –xã hội :

Đây là chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp và dịch vụ đã được các cấp có thẩm quyền xác định, có thể kêu gọi đầu tư và khai thác ngay .

Vị trí địa lý rất thuận lợi vì khu công nghiệp và dịch vụ là nằm kế tuyến giao thông đường thủy quốc gia, kề HL.19, cảng S.E.A Long An và cách trung tâm TP. HCM khoàng 40 km.

Trong quá trình thực hiện dự án sẽ tạo ra công ăn việc làm cho nhiều lao động và kích thích sự phát triển của ngành dịch vụ, du lịch khác trong huyện Cần Giuộc và vùng lân cận.

2.7 Kết luận về các tác động của dự án

-Các tác động tích cực :

+ Đóng góp phần nhỏ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

+ Kích thích sự phát triển các ngành như dịch vụ, du lịch trong vùng, kêu gọi được vốn đầu tư của các công ty trong và ngoài nước.

+ Góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của người dân trong vùng .

+ Tạo công ăn việc làm cho nhiều người nhất là trong giai đoạn xây dựng.

-Các tác động tiêu cực :

Nếu chủ dự án không quan tâm đúng mức đến việc phòng chống và biện pháp bảo vệ môi trường thì sẽ có nhiều tác động tiêu cực xảy ra từ giai đoạn xây dựng dự án đến giai đoạn bàn giao và đi vào hoạt động như sau :

+ Gây ô nhiễm môi trường không khí, nước và chất thải rắn trong và ngoài khu vực.

+ Gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lao động và dân cư lân cận.

+ Gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động thực vật trong khu vực, làm xáo trộn hệ sinh thái khu vực.

+ Gây ngập úng tắc nghẽn các hệ thống thoát nước dễ phát sinh các dịch bệnh.

+ Tăng mật độ giao thông dẫn đến sự ô nhiễm do khói bụi, tiếng ồn và gây tai nạn.

+ Tăng các nhu cầu về sử dụng điện, nước, các phương tiện đi lại.

+ Một số tệ nạn xã hội trong vùng có thể sẽ tăng lên.

VI. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG

1. Các biện pháp chung 

 - Khi qui hoạch, thiết kế dự án phải tính đến biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường ngay từ đầu như phải  đảm bảo các chỉ tiêu về mật độ cây xanh, đất giao thông, hệ thống thoát nước bẩn riêng có trạm xử lý nước bẩn đúng tiêu chuẩn qui định, qui hoạch quản lý bãi rác thuận tiện cho việc thu gom xử lý rác tránh tình trạng xả rác trực tiếp xuống sông rạch.

- Hoạch định các biện pháp thi công , thời gian thi công phù hợp, cần tính đến việc hạn chế thấp nhất các tổn hại đến môi trường như giữ lại tối đa lớp đất màu bề mặt, nước mưa trong thời gian thi công được dẫn vào các ao lắng đất cát trước khi thoát ra kênh, sông tránh ngập úng cục bộ, áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến.

- Đất cát san lấp nền có nguồn gốc hợp pháp, có biện pháp hạn chế ô nhiễm khi vận chuyển nguyên vật liệu .

- Qui hoạch lán trại, khu tập kết vật tư,chất dễ cháy nổ hợp lý, tuân thủ các qui định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, nhất là an ninh  trên công trường.

2. Khống chế ô nhiễm trong quá trính thi công xây dựng 

- Khống chế bụi:

- Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp để tránh tập trung vào 1 thời điểm.

- Trong các ngày nắng để hạn chế ô nhiễm khói bụi, công trường cần thường xuyên phun nước với tần suất 3 lần/ngày.

- Khi di chuyển vất liệu các xe phải phủ bạt kín tránh tình trạng rơi vãi vật liệu, khi bốc dỡ phải có trang bị bảo hộ lao động.

-Khắc phục tiếng ồn và rung động:

Mặc dù tác động này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, để giảm bớt tác động này cần có kế hoạch thi công hợp lý, các thiết bị thi công gây tiếng động lớn như búa máy, máy khoan, máy đào không được hoạt động trong thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng .

-Khống chế nước thải  và chất thải :

- Nước mưa sẽ cuốn theo đất đá, cát, ximăng…rơi vãi trên mặt đất nên cần được thu gom vào ao lắng trước khi thải ra suối.

- Xây các nhà vệ sinh có hầm tự hoại cho công nhân trên công trường, sau giai đoạn thi công bùn sẽ được hút đi và phải san lấp các hầm tự hoại này.

- Các chất thải trong thi công phải tập trung vào bãi chứa qui định, sau đó theo định kỳ sẽ được chuyển đến bãi rác .

- Rác sinh hoạt không để lẫn vào rác xây dựng và phải chuyển đi trong ngày.

3. Khống chế ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động 

- Đối với nước thải công nghiệp

- Được xử lý theo quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận

- Nước bẩn từng công trính dịch vụ, thương mại và nhà ở phải đước xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải ra cống thu gom về  trạm xử lý nước chung.

- Đối với nước mưa

Cống thoát nước mưa khu CN và dịch vụ chủ yếu dọc các đường, bố trí khoảng 20m/1 hố ga thu nước, nước mưa được phân lưu từng khu vực thoát vào hệ thống cống và xả xuống rạch Chiêm, sông Tắc Cạn, Rạch Bào Le, chảy ra sông Rạch Váng và sông Soài Rạp.

- Đối với chất thải rắn

Tổng lượng rác thải khu công nghiệp khoảng 50 Tấn/ngày. Rác phải được phân loại tại nơi sản xuất trước khi thu gom về bãi tập trung rác của khu CN và được vận chuyển về khu xử lý rác của vùng. 

- Các biện pháp phòng cháy chữa cháy

- Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy theo mạng vòng tại các vị trí thuận lợi.

- Các trụ chữa cháy phải bố trí dọc đường với khoảng cách từ 100-150m, nhất là các ngã ba ngã tư đường.

- Thiết lập các hệ thống báo cháy,đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị phòng và chữa cháy hiện đại công với tổ chức cac đội phòng cháy chữa cháy thường trực trong các nhà máy nhằm hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.

- Một số biện pháp hổ trợ

- Giáo dục thường xuyên ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường cho công nhân.

- Thực hiện các chương trình về vệ sinh, tổ chức tốt mạng lưới y tế và quản lý chặc chẽ các nguồn ô nhiễm.

- Đôn đốc công nhân thực hiện các an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy.

- Thực hiện việc trồng và bảo vệ cây xanh các đường nội bộ để tạo bóng mát và cảm giác mát mẻ ngoài ra còn điều hòa môi trường và khí hậu tại khu vực.

4. Khu tái định cư: 
- Vị trí: Khu dân cư - TĐC xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

- Quy mô: 210.045 m² (21ha)
- Dự kiến 720 lô

- Tiến độ thực hiện dự án:

   Hạ tầng GĐ1 và GĐ2 đã hoàn thành
   Đang tiến hành triển khai làm hạ tầng GĐ3

         - Vị trí: Khu dân cư - TĐC xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

- Quy mô: 1.108.550 m² (110ha)

5. Khu công nghiệp:

- Vị trí: xã Tân Tập, xã Phước Vĩnh Đông huyện Cần Giuộc

- Quy mô: 635 ha

- Tiến độ triển khai dự án:

Năm 2018: Giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục liên quan.
Quí I/2018 – quí IV/2019: Đầu tư hạ tầng và thi công công trình.
Quí I/2019: Đưa vào khai thác kinh doanh.
2.  Tóm lại  

Dự án này mang lại các lợi ích sau :

- Qui hoạch xây dựng Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á là yêu cầu cấp thiết của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trong giai đoạn xây dựng và thông qua các dịch vụ khi dự án đi vào hoạt động.

- Các biện pháp khống chế ô nhiễm như đã nêu trong báo cáo nếu được triển khai đồng bộ trong từng giai đoạn sẽ hạn chế nhiều các tác động tiêu cực đến môi trường nhất là nguồn nước thải, khói bụi và các chất thải rắn khác.

- Tác động của dự án đến môi trường có thể kiểm soát được, vì vậy cần sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của tỉnh ngay khi dự án được triển khai đến khi dự án đi vào hoạt động.

KẾT LUẬN 

- Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á được hình thành sẽ góp phần rất lớn cho việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào xây dựng phát triển công nghiệp, tạo bước chuyển biến về kinh tế xã hội cho huyện Cần Giuộc và tỉnh Long An.

 - Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An sớm phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á  để làm cơ sở pháp lý cho các bước đầu tư xây dựng hạ tầng, kêu gọi đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch./.

PHỤ LỤC
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